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MỞ ĐẦU

Khu vực nông thôn nước ta chiếm trên 80% diện tích và gần 70% dân số cả nước. Đây là khu vực cung cấp nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, sản xuất lương thực thực phẩm, giữ gìn văn hóa truyền thống và là các khu vực đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh; bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội. Địa bàn nông thôn còn là thị trường quan trọng để tiêu thụ sản phẩm và cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các ngành kinh tế.
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cấp huyện, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới với 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí về thực hiện quy hoạch và phát triển giao thông nông thôn (GTNT) được đặt lên hàng đầu và Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
Bộ GTVT và các Bộ, ngành ở Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển có liên quan đến GTNT; ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị quyết và tổ chức đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu cho Chính phủ ban hành các chủ trương và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ thiết thực cho hệ thống GTNT cả nước như phát hành trái phiếu Chính phủ, kêu gọi ODA và xây dựng, triển khai các Đề án, chương trình quốc gia có liên quan đến GTNT.
Các địa phương chịu trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới GTNT theo hướng dẫn của Bộ GTVT; tổ chức quản lý, đầu tư xây dựng, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng GTNT; quản lý phương tiện và hoạt động vận tải đảm bảo ATGT trong phạm vi địa phương. UBND huyện là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hệ thống đường huyện, đường xã; UBND xã chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống đường xã và các đường GTNT khác trên địa bàn. 

05 năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành với chính quyền các địa phương, phong trào xây dựng GTNT đã được đồng bào cả nước nhiệt tình hưởng ứng với nhiều đóng góp về nguồn lực để xây dựng, cải tạo, nâng cấp do đó mạng lưới GTNT đã có bước phát triển vượt bậc, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Trong giai đoạn này mạng lưới đường GTNT đã được xây dựng đến nhiều trung tâm xã mà trong giai đoạn trước đây chưa có. Chất lượng trên hệ thống đường GTNT ngày càng nâng cao, công tác nhựa hóa, bê tông xi măng hóa mặt đường đã được phát triển. Phong trào xây dựng GTNT đã có bước phát triển vượt bậc, thu được những kết quả to lớn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng nông thôn và giữa các vùng nông thôn với các khu vực khác.
PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG

PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010-2015

Mạng lưới đường bộ của nước ta đến nay có tổng chiều dài 570.448 km gồm 3 hệ thống chính : (1) 21.109 km quốc lộ (QL); (2) 583 km đường cao tốc đã đưa vào khai thác (chưa kể các tuyến đường cao tốc đang khẩn trương xây dựng sẽ đưa vào khai thác trong thời gian tới); (3) Hệ thống đường do các địa phương quản lý với tổng chiều dài 548.756 km (tăng 221.955 km so với đầu năm 2010 do chiều dài các loại đường tăng lên và do tính thêm đường trục nội đồng) gồm 3 loại: (i) Đường đô thị dài 26.953 km; (ii) Đường tỉnh 28.911 km; (iii) Các loại đường GTNT (đường huyện trở xuống) dài 492.892 km tăng 217.433 km (bằng 86,6% mạng lưới đường bộ).


I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

1. Công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT và Bộ, ngành Trung ương

1.1 .Tình hình thực hiện của Bộ GTVT

a) Quán triệt Nghị quyết số 26 NQ/TW của BCH Trung ương, Nghị quyết 24/2008/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ đã thành lập Ban Chỉ đạo về nông nghiệp, nông dân và nông thôn do đồng chí Bộ trưởng làm Trưởng ban. Phân công 01 đồng chí Thứ trưởng phụ trách theo dõi công tác phát triển GTNT. Đầu mối tham mưu về lĩnh vực GTNT là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được Bộ giao hình thành tổ chức ngành dọc quản lý nhà nước về GTVT đường bộ trong đó có GTNT.


Một số nội dung chính đã được Bộ GTVT thực hiện:   

- Xây dựng cơ chế chính sách và chiến lược phát triển GTNT;

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ cho hệ thống hạ tầng GTNT;

 - Tham gia cùng các Bộ, ngành khác trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định và các Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các tỉnh trong chỉ đạo phát triển GTNT và thực hiện các dự án GTNT vốn ODA;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật về kết cấu hạ tầng giao thông nói chung và giao thông nông thôn nói riêng;

- Tổng hợp tình hình phát triển GTNT trên phạm vi toàn quốc.


b) Các kết quả chủ yếu trong giai đoạn này như sau:


- Về quy hoạch và chiến lược: 


Tổ chức xây dựng và thẩm định Chiến lược phát triển GTNT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau đó phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT). 

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 hướng dẫn nội dung, trình tự, lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh, trong đó có GTNT.
- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: 
+ Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ và trực tiếp ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các Nghị định về giao thông đường bộ, trong đó có GTNT. Trong đó có các Nghị định số 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải đường bộ; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ - Đây là bước đột phá cho công tác bảo trì đường bộ, nhất là đối với đường GTNT mà trước đó các địa phương rất khó khăn trong việc bố trí vốn bảo trì. Thực hiện mục tiêu xây dựng GTNT trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ. Nghị định này quy định về ưu tiên sử dụng nguồn thu phí xe máy để xây dựng mới đường GTNT trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

+ Xây dựng và ban hành Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường GTNT; Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/6/2014 hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô; Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/214 hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường GTNT. Ngoài ra, đã ban hành Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 quy định về bảo trì đường bộ; Các thông tư quy định về xử lý điểm đen, điểm mất ATGT trên đường bộ; Thông tư số 30/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt bão trong ngành đường bộ; Ban hành Quy chuẩn quốc gia về Báo hiệu đường bộ QCVN4:2012/BGTVT; Định mức bảo trì đường bộ số 3409/QĐ-BGTVT; 
- Về lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật: 
+ Ban hành Thông tư 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh; Quyết định 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011, Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường GTNT phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020. Đồng thời đã xây dựng và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư như: Định hướng cấp hạng áp dụng cho đường bộ nông thôn; định hướng tải trọng công trình đường bộ nông thôn; Thiết kế định hình các loại dầm cầu, cầu treo; nghiên cứu các loại kết cấu mặt đường phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền...
+ Xây dựng và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 - Đường GTNT - Yêu cầu thiết kế; Tiêu chuẩn TCVN 9859:2013 - Tiêu chuẩn quốc gia bến phà, cầu phao - Yêu cầu thiết kế.

- Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án phát triển GTNT: Bộ GTVT đã trực tiếp xây dựng, triển khai thực hiện Đề án xây dựng cầu dân sinh nhằm bảo đảm ATGT cho các vùng có đồng bào dân tộc ít người sinh sống tại 50 tỉnh, thành phố và các dự án ODA để đầu tư cho GTNT (chi tiết tại điểm 2.4 và 2.5 mục II phần thứ nhất của Báo cáo này).

- Về phong trào ủng hộ xi măng xây dựng đường GTNT: Vận động các doanh nghiệp ủng hộ 4.000 tấn xi măng tặng cho các xã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng GTNT giai đoạn 2008 - 2013.

- Về công tác bảo đảm ATGT: Cùng với việc tuyên truyền phổ biến và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm ATGT trên đường bộ, đường sắt, đường thủy trên phạm vi cả nước, thông qua công tác kiểm tra, theo dõi của Bộ GTVT phát hiện cả nước có nhiều cầu treo dân sinh hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất ATGT. Tháng 2/2014, Bộ GTVT đã giao các cơ quan phối hợp với các địa phương cả nước rà soát toàn bộ 2.299 cầu treo dân sinh đang khai thác. Qua đó phát hiện 127 cầu mất an toàn phải dừng khai thác; 807 cầu phải sửa chữa khẩn cấp; 1.365 cầu còn lại tiếp tục khai thác nhưng phải khảo sát, theo dõi thường xuyên, đồng thời phải tổ chức bảo trì theo quy định. Bộ GTVT đã có văn bản số 3367/BGTVT-KCHT ngày 28/3/2014 báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 569/TTg-KTN ngày 28/4/2014 chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dừng khai thác các cầu treo không bảo đảm an toàn, khảo sát đánh giá chất lượng để có biện pháp xử lý đối với các cầu đang khai thác. 

- Một số mặt công tác khác: 
+ Bộ GTVT đã hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Ủy ban Dân tộc để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện giảm nghèo trên địa bàn các tỉnh, huyện theo phân công.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào phát triển GTNT thời kỳ 2001-2010, triển khai Chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông nông thôn.
1.2. Phối hợp các Bộ, ngành triển khai thực hiện
Phối hợp các Bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đường GTNT. Trong số đó có thể kể đến : Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ về quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) giao thông đường bộ (GTĐB). Nghị định này nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản đường bộ ở Trung ương và địa phương, trong đó có các cơ chế bán quyền thu phí, cho thuê, chuyển nhượng tài sản hạ tầng đường bộ, cơ chế tạo Quỹ đất phát triển đường bộ. Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư hướng dẫn.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2012/TTLT –BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012 hướng dẫn nội dung trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển GTVT cấp tỉnh trong đó có GTNT. 
Phối hợp với Bộ Công an để kịp thời ban hành các văn bản quy định hướng dẫn các lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông, chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 trong đó quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và Công an xã tham gia tuần tra kiểm soát trật tự ATGT.

Cùng với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương thực hiện có hiệu quả việc kêu gọi các dự án ODA xây dựng bảo trì đường GTNT, có các chính sách tài chính, tín dụng ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới trong đó có GTNT. Tham mưu để Chính phủ quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và phát hành trái phiếu Chính phủ để các địa phương xây dựng đường GTNT.
Phối hợp Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành khác đã xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định, Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định có liên quan đến xây dựng nông thôn trong đó có phát triển GTNT. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có nhiều hành động thiết thực trong phong trào xây dựng đường GTNT (như phong trào xóa cầu khỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long).
1.3. Đánh giá chung 

Trong 5 năm qua, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã quán triệt sâu sắc và triển khai quyết liệt Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phong trào xây dựng và phát triển GTNT đã đạt được kết quả vượt bậc so với thời kỳ trước năm 2010, chiều dài đường GTNT tăng 217.433 km (tính cả đường nội đồng), tổng vốn huy động đạt 186.194 tỷ đồng (tăng 84.418 tỷ so với cả giai đoạn 10 năm trước và tương đương 183%). Nhiều chỉ tiêu khác cũng tăng (Chi tiết xem Phụ lục 1A), hạ tầng GTNT ngày càng phát triển từng bước hiện đại theo hướng bền vững. 
2. Công tác quản lý nhà nước tại các địa phương đối với GTNT

- Về tổ chức bộ máy và công tác chỉ đạo điều hành: 
UBND các tỉnh phân công 01 đồng chí Lãnh đạo phụ trách công tác xây dựng Nông thôn mới gồm cả phát triển GTNT; giao Sở GTVT là cơ quan đầu mối tham mưu về GTVT trên địa bàn, xây dựng quy hoạch, hướng dẫn cấp huyện, xã triển khai thực hiện về GTNT, tổng hợp tình hình phát triển GTNT; phân công cho cấp huyện đầu tư phát triển, quản lý khai thác, bảo trì đường huyện; cấp xã đầu tư phát triển và quản lý bảo trì đường xã.
Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo điều hành cấp huyện và xã có những khó khăn do nguồn lực, cụ thể tại các huyện không có cơ quan tham mưu riêng về GTVT. Việc theo dõi hạ tầng GTNT được giao cho Phòng Công thương, trong đó có 1 - 3 cán bộ chuyên trách theo dõi giao thông, xây dựng, có địa phương chỉ bố trí được 1 cán bộ ở cấp huyện (ví dụ một số huyện thuộc tỉnh Yên Bái). Trong khi mỗi huyện thường có trên 200 km đường GTNT, nhiều huyện có gần 1.000 km đường GTNT.
Đối với cấp xã chưa có bộ máy và không có cán bộ chuyên trách được đào tạo về lĩnh vực GTVT. Mỗi xã thường bố trí 1 cán bộ phụ trách chung cả địa chính, đất đai kiêm nhiệm quản lý đường GTNT, việc triển khai xây dựng GTNT ở xã theo Nghị quyết, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Hội đồng nhân dân. Những việc có tính chất chuyên môn cao như đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp... sẽ do huyện phê duyệt, Ban QLDA thuộc huyện trực tiếp quản lý dự án. Những công việc sửa chữa hoặc những việc khác không có yêu cầu cao về kỹ thuật UBND cấp xã mới trực tiếp được giao quản lý và thuê tổ chức, cá nhân thực hiện. Riêng công tác bảo trì đối với đường xã chủ yếu do xã tự thực hiện, nhưng kinh phí rất khó khăn, trong đó một phần được huyện hỗ trợ (chỉ một số tỉnh có điều kiện hỗ trợ, ví dụ Hải Dương...), một phần sử dụng nguồn thu rất hạn chế ở cấp xã (trừ một số xã có điều kiện về kinh tế, nhất là các xã phát triển làng nghề, chợ đầu mối và thương mại phát triển một số xã ở Bắc Ninh...).
- Về công tác quy hoạch và đầu tư phát triển GTNT: Các tỉnh đã ban hành các quy hoạch phát triển GTVT địa phương đến năm 2020 và định hướng đến 2030 trong đó có GTNT; Nhiều huyện thuộc các tỉnh đã có Quy hoạch hệ thống đường giao thông riêng (Ví dụ tỉnh Bắc Giang có 3/10 huyện cho quy hoạch phát triển GTNT, 100 % các xã đã hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới). Nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai từng bước quy hoạch hệ thống bến xe khách, bến bãi tập kết hàng hóa phục vụ nông nghiệp. Một số tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án cứng hóa, bê tông hóa đường và các đề án khác về GTNT. Trên cơ sở các Quy hoạch và Đề án được duyệt, các địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhiều hình thức xã hội hóa. Kết quả đó làm cho bộ mặt GTNT ngày càng phát triển.
- Về công tác bảo đảm ATGT: Giai đoạn 5 năm 2010 -2015, Chính phủ, các Bộ đã xây dựng các văn bản có liên quan đến kiểm soát, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả nước, trong đó có riêng các quy định về bảo đảm ATGT ở các địa phương. Kể từ khi có Nghị định số 27/2010/NĐ-CP, bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông, tại các địa bàn còn có các lực lượng công an, đặc biệt ở cấp xã đã có sự tham gia của công an xã trong tuyên truyền, vận động, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về ATGT. Trong giai đoạn này, công tác tuyên truyền về ATGT tại các địa phương đã được thực hiện dưới nhiều hình thức từ tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo chí cho đến các hình thức phát tờ rơi, làm biển quảng cáo và trong sinh hoạt của hệ thống chính trị ở cơ sở và tại cộng đồng nhân dân... Tất cả các biện pháp tổng thể đã góp phần kiềm chế, từng bước giảm được các chỉ tiêu về tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, công tác này còn nhiều khó khăn phức tạp, một bộ phận người tham gia giao thông hiểu biết pháp luật còn hạn chế, chưa ý thức tốt trong chấp hành quy tắc giao thông, tình trạng sử dụng ô tô quá niên hạn chuyên chở hàng hóa, điều khiển xe máy chở ba người, không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, chuyên chở hàng hóa quá tải trọng, cồng kềnh... còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự ATGT. Tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2015, năm 2014 và các năm gần đây liên tục giảm cả 3 tiêu chí, nhưng trên quốc lộ giảm nhanh hơn trong khi tai nạn giao thông trên hệ thống đường GTNT giảm chậm, thậm chí có nơi còn tăng. 
- Về việc phối hợp giữa địa phương với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương: Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc trực tiếp tại địa bàn, các tỉnh, thành phố và các địa phương đã phối hợp tích cực với các Bộ, ngành ở Trung ương trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, đóng góp các ý kiến thiết thực để hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch tổng thể về giao thông; Các địa phương đã hưởng ứng và quán triệt chỉ đạo, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, các Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, tham gia tích cực công tác sơ kết tại địa phương và tổng kết với Trung ương về các phong trào xây dựng phát triển GTNT.

Phối hợp với Bộ, ngành triển khai các chương trình, mục tiêu về giao thông, trong đó có GTNT; Trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng bàn giao để xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn; Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình giao thông (ví dụ, nhân dân các vùng đã hiến đất để xây dựng 186 cầu treo dân sinh).
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp với Bộ GTVT tổ chức tổng kết 5 năm (2010 - 2015) công tác xây dựng, quản lý  GTNT gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 từ cấp xã đến cấp huyện và cấp tỉnh. Qua đó nhiều cách làm hay, nhiều điển hình tốt đã được nhân rộng; đã xác định được nội dung và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng GTNT trong chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến 2020.

- Một số hạn chế về công tác quản lý nhà nước đối với GTNT ở các địa phương:

Bên cạnh các kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện, xã đối với công tác xây dựng phát triển quản lý khai thác hạ tầng giao thông nông thôn như đã trình bày, công tác này hiện nay còn một số bất cập chủ yếu sau: 
+ Bộ máy tổ chức tham mưu giúp việc và biên chế có chuyên môn về giao thông ở cấp huyện vừa thiếu về số lượng, đa số còn hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm. Trong khi tại nhiều địa phương, Sở GTVT là cơ quan quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn, nhưng chưa đủ nhân lực để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ hiệu quả cho cấp huyện, cấp xã về phát triển và bảo trì đường GTNT. 

Chính vì hạn chế về năng lực chuyên môn của cán bộ giao thông cấp huyện, cấp xã cho nên ở một số địa phương đã không thực hiện tốt công tác thiết kế, xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống cầu đường GTNT, dẫn đến một số vụ tai nạn (ví dụ, như vụ sập cầu treo Chu Va tại tỉnh Lai Châu). Qua đợt tổng rà soát các cầu treo dân sinh trên cả nước vào Quý I/2014, Bộ GTVT đã phát hiện 127 cầu mất an toàn phải dừng khai thác, 807 cầu phải sửa chữa khẩn cấp trong tổng số 2.299 cầu treo dân sinh trên cả nước). 
+ Vốn và các nguồn lực khác cho GTNT còn thiếu, nhất là tại các tỉnh trung du, miền núi (Có nơi chỉ tiêu cứng hóa nội đồng đến nay chưa đạt 1% như tỉnh Sơn La...). Nhiều nơi chưa có các giải pháp mạnh mẽ để hoàn thành công tác xây dựng và quản lý GTNT. Một số địa phương chưa chủ động đẩy mạnh xã hội hóa và các hình thức tạo nguồn khác dành cho GTNT. 
+ Ý thức chấp hành của người dân tham gia giao thông và những tồn tại khác trực tiếp ảnh hưởng đến công tác ATGT. Nhiều nơi chính quyền cơ sở ngại đấu tranh với các hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông (vẫn còn nhiều hiện tượng khai thác cát làm sạt lở nền đường, móng công trình giao thông; xả thải nước ra đường, tập kết vật liệu xây dựng và hàng hóa trên đường; vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt...).

Tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường GTNT vẫn còn rất nhiều. Tồn tại này ngoài việc phá hoại hệ thống cầu, đường và kết cấu hạ tầng còn dẫn đến những vụ tai nạn như xe hết niên hạn chở mía gây tai nạn ở Thanh Hóa; nhiều vụ sập cầu, cống đã xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ATGT khu vực nông thôn.

II. KẾT QUẢ PHONG TRÀO XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THỜI KỲ NĂM 2010-2015

1. Khái quát chung:


Thời kỳ 2010-2015, cuộc khủng khoảng tài chính, kinh tế thế giới diễn ra đã tác động đến nước ta, nhất là trong các năm từ 2012 về trước. Trong giai đoạn đó các nước và tổ chức quốc tế xem xét lại các cam kết tài trợ vốn ODA cho các nước đang phát triển, thị trường vốn có nhiều khó khăn hơn trước, hàng hóa xuất khẩu của các nước đang phát triển có nhiều khó khăn.


Ở trong nước sau chu kỳ phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng GDP cao liên tục, thị trường vốn, tín dụng tăng trưởng liên tục trong các năm trước đó, đến giai đoạn từ 2010 -2013 phải đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao trong các năm 2010, 2011. Chỉ số giá CPI tới gần 20%. Để ổn định kinh tế vi mô, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP và Chỉ thị 1792/CT-TTg nhằm cắt giảm và xiết chặt tình trạng đầu tư công. Thời kỳ này ngoài yếu tố lạm phát chung, giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường thế giới và trong nước tăng liên tục (có thời điểm thị trường thế giới giá dầu thô tăng tới 120 USD/thùng). Các doanh nghiệp trong nước khó khăn trong hoạt động, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường và các chỉ số chứng khoán xuống dốc... ảnh hưởng đến việc thu nộp ngân sách. Giai đoạn này, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có doanh nghiệp nhà nước và nhiều chủ trương đã được ban hành.


Những tác động trên đã ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đầu tư phát triển đường GTNT trên các mặt: vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương dành cho GTNT bị ảnh hưởng; việc ký kết các hiệp định để thu hút ODA từ các tổ chức và các nước khác dành cho GTNT đã chậm lại; các doanh nghiệp gặp khó khăn, nên ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào xây dựng GTNT và công tác xã hội hóa phát triển đường GTNT.

Trước những khó khăn trên, với sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, việc thực hiện nghiêm túc của các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp, nền kinh tế nước ta đã từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, xuất và nhập khẩu đều tăng trưởng và đã có xuất siêu, kiều hối về nước tăng cao. Từ năm 2013 trở đi nền kinh tế đã khởi sắc, tốc độ tăng trưởng GDP tăng dần so với trước, thị trường vốn ổn định, lạm phát được kiềm chế ở mức dưới 2 con số, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc.


Những nhân tố trên, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân cả nước, sự giúp đỡ của các nước và tổ chức quốc tế trong các chương trình dự án ODA, công tác xây dựng, phát triển và bảo trì hệ thống đường GTNT cả nước đã có nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và đóng góp trực tiếp vào hệ thống hạ tầng GTNT cả nước qua các số liệu sau:
* Hệ thống đường GTNT (đường huyện trở xuống) hiện có:


Tổng hợp từ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến nay cả nước có  492.892 km (tăng 217.433 km so với 2010, gồm cả đường trục nội đồng và đường mở mới).

Trong đó: Đường huyện 58.437 km; Đường xã và đường thôn xóm 325.858 km, bao gồm: 144.670 km đường xã và 181.188 km đường thôn xóm; 108.597 km đường trục nội đồng (giai đoạn trước chưa ban hành Quyết định 491/QĐ-TTg nên chưa đánh giá đường trục nội đồng). 

* Các công trình trên đường GTNT:

- Có tổng số 54.788 cầu các loại, trong đó 36.766 cầu đã xây dựng kiên cố hóa; Số cầu hư hỏng cần sửa chữa là 13.987 cầu (còn lại 4.025 cầu tạm, cầu đã hỏng dừng khai thác và các cầu không còn nhu cầu khai thác do điều chỉnh tuyến, có cầu khác thay thế...);
- Tổng số 351 bến phà chủ yếu trên đường huyện, đường xã đang hoạt động; 2.552 bến đò ngang sông chuyên chở người, hàng hóa và các phương tiện giao thông vượt sông tại các vị trí chưa có cầu.
* Bến bãi đỗ xe và hệ thống đường thủy

- Tại các huyện hiện có 528 bến xe khách, trong đó 299 bến đạt tiêu chuẩn cấp 4 trở lên và 229 bến xe đạt tiêu chuẩn cấp 5 trở xuống. Ngoài ra, có 1.040 bến bãi phục vụ hàng hóa nông nghiệp. Hiện nay, 168 huyện chưa có bến xe khách trung tâm.

- Số xã có điểm dừng, đỗ tại trung tâm xã dọc theo các quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện có tuyến vận tải khách công cộng là: 2.678 xã đạt 30,41%.

- Số km đường thủy nội địa do các địa phương quản lý hiện nay là 25.967 km với 1.267 bến.

* Một số đặc điểm chính của kết cấu hạ tầng GTNT:

- Hệ thống đường GTNT lan tỏa đến mọi vùng, miền và các khu vực nông thôn đồng bằng, trung du miền núi và đến cả các điểm dân cư tại vùng sâu, vùng xa trong cả nước, trực tiếp phục vụ sinh hoạt, sản xuất, giao lưu văn hóa xã hội, trao đổi, mua bán hàng hóa của đồng bào ở các vùng nông thôn từ đồng bằng đến trung du, miền núi, từ ven biển đến biên giới hải đảo.

- Là bộ phận tiếp cận của giao thông nội vùng với mạng lưới đường trục chính và hệ thống đường quốc gia.

- Quy mô nhỏ, cấp kỹ thuật thấp, vốn đầu tư ít, lưu lượng vận tải không lớn như hệ thống đường khác, nhưng có chiều dài (theo km và theo %) lớn nhất so với tất cả các hệ thống đường khác. 

Tuy đã có bước phát triển vượt bậc so với giai đoạn trước năm 2010, nhưng kết cấu hạ tầng GTNT còn nhiều tồn tại: Cả nước có 65 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm; nhiều xã ở miền núi có đường ô tô đến trung tâm nhưng vào mùa mưa lũ thường bị ngập, chia cắt tạm thời khi lũ về; nhiều tuyến đường huyện, đường xã chưa được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; nhiều đường thôn xóm, đường trục nội đồng còn lầy lội khi mưa, lũ; công trình biển báo hiệu ATGT thiếu; nhiều địa phương còn thiếu bến, bãi đỗ xe; các công trình vượt sông (phà, đò, cầu phao) thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng và tải trọng khai thác.


2. Đầu tư phát triển GTNT giai đoạn 2010-2015
2.1. Về xây dựng, cải tạo hệ thống GTNT 

Giai đoạn này xây dựng mới (bao gồm làm lại toàn bộ đường và làm thêm đường theo các tuyến mới) 47.436 km đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT, tăng 10.251 km so với giai đoạn 2001-2010 và làm mới 61.400 km đường thôn xóm bằng vật liệu tại chỗ, số đường này chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật; Cải tạo, nâng cấp và sửa chữa 103.394 km (bình quân năm tăng 54%). Xây dựng mới 15.474 cầu (bình quân năm tăng 8%) và sửa chữa 11.503 cầu (Xem chi tiết tại Phụ lục 1A  - So sánh kết quả xây dựng GTNT giai đoạn 2010 -2015 với giai đoạn 2001-2009).

Ngoài đầu tư của các địa phương, đến nay Bộ GTVT đã hoàn thành đưa vào khai thác 170 cầu treo dân sinh theo Đề án xây dựng 186 cầu treo đã duyệt, đến 30/7 sẽ hoàn thành tiếp 16 cầu treo dân sinh thuộc đề án này. Giai đoạn 2015 - 2019, Bộ GTVT sẽ triển khai xây dựng 3.959 cầu dân sinh trên phạm vi các tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Đến giai đoạn đó các cầu dân sinh vượt sông, suối tại các vị trí trong yếu trên địa bàn 50 tỉnh trong Đề án sẽ được xây dựng.

2.2. Về cứng hóa mặt đường
Đến nay đã cứng hóa 43.081 km/58.437 km đường huyện (73,72%), 177.164 km/434.455 km đường xã trở xuống đến đường thôn xóm, trục chính nội đồng đạt 40,77%.
Tính chung cả nước, hệ thống đường GTNT đã cứng hóa được 220.246 km/492.982 km tương đương 44,68%, còn 55,32% đường GTNT chưa được cứng hóa, trong số này phần lớn là đường thôn, xóm, trục chính nội đồng. Tỷ lệ cứng hóa ở các khu vực trung du, miền núi, miền Trung, Tây Nguyên và vùng sâu vùng xa còn rất thấp; Khu vực Đồng bằng và các khu vực còn lại đạt tỷ lệ cao hơn.  

2.3. Các công trình khác

5 năm qua, các địa phương đã xây dựng, bổ sung rất nhiều các công trình cầu, cống, kiên cố hóa hệ thống thoát nước góp phần cải thiện chất lượng và điều kiện khai thác đường GTNT; xây dựng, cải tạo và đưa nhiều công trình đường thủy, thiết bị vượt sông vào khai thác, góp phần cải thiện việc đi lại và giảm nguy cơ mất ATGT. 

2.4. Vốn đầu tư xây dựng, cải tạo hạ tầng GTNT 

a) Tổng vốn huy động cho xây dựng, bảo trì đường GTNT giai đoạn 2010-2015 đạt 186.194 tỷ đồng bằng 183% so với 10 năm trước huy động được 101.776 tỷ đồng (Chi tiết so sánh tại Phụ lục 1A). Trong đó:

- Vốn xây dựng: 180.757 tỷ đồng, bình quân 36.151 tỷ đồng/năm (tương đương 1,72 tỷ USD/năm); đây là số tiền rất lớn, trong bối cảnh kể từ tháng 02/2011 đầu tư công bị cắt giảm theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ;

- Vốn Bảo trì: 5.437,5 tỷ đồng, bằng 3% vốn đầu tư xây dựng. 

b) Cơ cấu nguồn theo tỷ lệ như sau:

+Ngân sách Trung ương hỗ trợ 28%;

+ Ngân sách địa phương  43,2%; 
+ Vốn ODA trực tiếp tại các địa phương 3,2%; 

+ Vốn huy động xã hội 2,7%; 

+ Vốn đóng góp của nhân dân 15,4%; 

+ Vốn khác 7,4%. 
* Trong Giai đoạn 2010- 2015 đã dành được sự đóng góp rất to lớn của nhân dân trong phong trào xây dựng GTNT, với số tiền 27.026,6 tỷ đồng là một con số rất lớn trong điều kiện tại các vùng nông thôn, miền núi, đời sống và thu nhập của nhân dân thấp hơn khu vực thành thị. Bên cạnh việc đóng góp bằng tiền, nhân dân cả nước đã đóng góp nhiều nguồn lực khác, như hiến khoảng 3.309 ha đất, trên 7,8 triệu ngày công lao động và các loại vật liệu xây dựng chưa quy thành tiền. Trong phong trào này đã nổi lên các điển hình tiêu biểu: có gia đình ở Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đóng góp 1 tỷ đồng cho công cuộc xây dựng Nông thôn mới mà phần lớn nhất là cho xây dựng đường GTNT; có những hộ gia đình hiến hàng ngàn m2 đất như tại Đồng Tháp, Sóc Trăng (tại Yên Bái có hộ hiến 6.000 m2), tự nguyện tháo dỡ cổng, tường rào để mở rộng đường tại Hà Nam... và rất nhiều tấm gương về sự ủng hộ cho phong trào xây dựng đường GTNT.
Cộng đồng các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã có những ủng hộ to lớn cho phong trào xây dựng đường GTNT bằng nhiều hình thức, đóng góp tiền, ủng hộ xi măng, vật liệu xây dựng (đá, cát) và nhiều trợ giúp khác.

Các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cầu đường và các tổ chức khác đã tình nguyện tham gia xây dựng, thiết kế, trợ giúp kỹ thuật và các hoạt động thiết thực khác ủng hộ rất nhiều cho phong trào xây dựng đường GTNT.

- Vốn bảo trì hệ thống đường GTNT giai đoạn này của các địa phương đạt khoảng 4.552,5 tỷ đồng.

c) Bộ GTVT trực tiếp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường GTNT gồm:

Đầu tư xây dựng 5.922 tỷ đồng (chưa tính số cầu dân sinh sẽ tiếp đầu tư trong giai đoạn 2016 trở đi trong Đề án XD 4.145 cầu dân sinh để bảo đảm ATGT tại 50 tỉnh có đồng bào dân tộc ít người sinh sống), gồm các dự án, đề án sau:

- Thực hiện các dự án GTNT 3 bằng nguồn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn viện trợ không hoàn lại của Vương quốc Anh. Ban QLDA 6 được giao làm Chủ đầu tư triển khai theo: Hiệp định Cr.4150 - VN và Hiệp định Cr.5032 – VN với tổng mức đầu tư gần 300 triệu USD, đã thực hiện hoàn thành nâng cấp, cải tạo 3.400 km và bảo trì 22.700 km đường huyện, đường xã tại 33 tỉnh tham gia dự án.
- Xây dựng cầu treo, cầu treo dân sinh, đường GTNT riêng năm 2015 là 931,7 tỷ đồng, chưa kể giai đoạn sau (chi tiết xem Mục 2.5).
(Chưa tính đến việc thực hiện giai đoạn II của Đề án xây dựng cầu dân sinh, Bộ GTVT sẽ đầu tư xây dựng 3.959 cầu dân sinh các loại với kinh phí ước tính trên 7.400 tỷ đồng triển khai sau 2015 – Chi tiết xem Mục 2.5 phần này ).

d) Một số nhận xét đối với công tác huy động và sử dụng vốn cho GTNT

- Bằng sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương và sự ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân, sự đóng góp trực tiếp của nhân dân, tổng vốn huy động cho GTNT 5 năm qua đã tăng vượt bậc (bằng 183% so với 10 năm trước). Tuy vậy, vốn dành cho GTNT vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống đường, cứng hóa mặt đường, xây dựng hệ thống bến bãi đỗ xe, xây dựng bến cảng và nạo vét duy tu công trình đường thủy và bảo trì hạ tầng GTNT.
- Tỷ lệ vốn cho đầu tư phát triển (97%) chênh lệc lớn so với số vốn dành cho bảo trì (3%). Đây là một hạn chế của công tác bảo trì đã được các tổ chức tư vấn của WB và tư vấn quốc tế nêu ra, khi khuyến cáo tỷ lệ trên phải là 75% và 25% (cơ cấu 4/5 và 1/5 trong tổng vốn dành cho GTNT).

- Nhiều địa phương làm tốt công tác xã hội hóa và sự đóng góp của nhân dân trong phong trào xây dựng GTNT. Bên cạnh đó nhiều địa phương làm chưa tốt, kết quả còn hạn chế. Một số nơi tổ chức các phong trào mang tính hình thức, hiệu quả thực tế còn hạn chế.

- Nhìn chung, vốn dành cho GTNT đã được sử dụng có hiệu quả nhờ sự quyết liệt của các cấp, việc triển khai nghiêm túc của các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia và đặc biệt có sự giám sát của nhân dân. Tuy nhiên, cũng có những công trình chưa đảm bảo chất lượng (còn hiện tượng rải bê tông nhựa khi gặp mưa, còn hiện tượng đường nhanh hư hỏng, xuống cấp khi mới đưa vào khai thác, thậm chí đã dẫn đến tai nạn). 


2.5. Các đề án, dự án GTNT của Bộ GTVT và các Bộ ngành khác


a) Đề án xây dựng cầu dân sinh nhằm bảo đảm ATGT cho các vùng có đồng bào dân tộc ít người sinh sống tại 50 tỉnh, thành phố:

- Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT đã xây dựng Đề án xây dựng cầu dân sinh (bao gồm cầu treo và cầu cứng) để bảo đảm ATGT cho vùng có đồng bào các dân tộc ít người sinh sống trong phạm vi 50 tỉnh, thành phố của cả nước. Ban đầu Đề án xác định có 7.811 vị trí cần xây dựng cầu, với tổng mức vốn ước tính 12.600 tỷ. Bộ GTVT yêu cầu rà soát lại chỉ thực hiện đầu tư những cầu cấp thiết bức xúc nên đã rút gọn Đề án còn 4.145 vị trí cần xây dựng cầu gồm 3.664 cầu cứng và 481 cầu treo (trong đó có 295 cầu thuộc giai đoạn II chưa thực hiện và 186 cầu treo dân sinh thuộc giai đoạn I đã triển khai), tổng mức vốn ước tính 8.338 tỷ đồng. 


- Giai đoạn I của Đề án trên gồm 186 cầu treo dân sinh cấp thiết đảm bảo an toàn giao thông tại 28 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT duyệt và thực hiện trước. Tổng mức vốn là 931 tỷ đồng, gồm 400 tỷ vốn ứng NSNN năm 2014, phần còn lại bố trí năm 2015. Đến giữa tháng 6/2015, Bộ GTVT đã hoàn thành 170 cầu đưa vào khai thác, 16 cầu còn lại đang thực hiện xây dựng và hoàn thành trước 30/7/2015. Việc xây dựng cầu treo dân sinh có ý nghĩa rất lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa và củng cố hệ thống đường GTNT. Vì vậy, mỗi khi hoàn thành đưa cầu vào khai thác được đông đảo nhân dân và chính quyền cơ sở vui mừng đón nhận các sự kiện này.


- Giai đoạn II của Đề án sẽ thực hiện 3.959 cầu gồm 3.664 cầu cứng và 295 cầu treo. Trong đó sử dụng 381,6 tỷ đồng do cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hưởng ứng cuộc vận động “Nhịp cầu yêu thương” ủng hộ để xây dựng 67-70 cầu treo. Số cầu này đang được triển khai để hoàn thành trước tháng 3/2016.


Với số cầu còn lại, Bộ GTVT đã thống nhất với Ngân hàng Thế giới (WB) báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), với 250 triệu USD để xây dựng, cùng với 115 triệu USD xây dựng đường GTNT một số tỉnh đã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý đường địa phương VPROMM. 

Dự kiến sẽ ký Hiệp định vay vào tháng 3/2016, Hiệp định sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2016. Như vậy, sau tháng 7/2016, sẽ đồng loạt triển khai Đề án này với khoảng 3.900 cầu dân sinh và hàng nghìn km đường GTNT được đầu tư xây dựng, bảo trì bằng nguồn vốn này.

* Nhận xét về hiệu quả kinh tế - xã hội của Đề án: 

Công tác triển khai xây dựng 186 cầu treo dân sinh với tổng mức 931 tỷ đồng, bình quân trên 5 tỷ đồng/cầu là số tiền không nhiều, nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với công cuộc Xây dựng Nông thôn mới, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn, phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông ở các vùng nông thôn. 186 cầu xây dựng xong đã trực tiếp giúp cho nhân dân của hàng trăm thôn, bản, cụm dân cư đi lại thuận lợi, tạo điều kiện cải thiện cuộc sống của nhân dân. Đồng thời góp phần thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ..


Các văn bản ban hành để thực hiện Đề án (quy mô, tiêu chuẩn, thiết kế mẫu, quy trình quản lý bảo trì) là tài liệu mẫu cho các địa phương tham khảo vận dụng vào việc xây dựng, quản lý bảo trì các cầu khác ở địa phương.
b) Các chương trình khác về GTNT

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng của các địa phương, một số dự án trực tiếp từ Bộ GTVT như đã trình bày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành khác đã triển khai nhiều chương trình đối với nông thôn, trong đó đã kết hợp xây dựng hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật khác có kết hợp đầu tư xây dựng các công trình GTNT. Qua đó, có nhiều tuyến đê đã được gia cố, nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường, nhiều công trình thủy lợi kết hợp với xây dựng đường trục nội đồng; nhiều tuyến đường ven sông đã được kè bờ bảo vệ là những công việc góp phần phát triển GTNT
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã có các chương trình xây dựng, xóa cầu khỉ, các chương trình thanh niên tình nguyện với các hoạt động phong phú đa dạng, trong đó có cả các chương trình làm đường, sửa chữa, bảo trì đường và nhiều hoạt động khác. 
Có thể nói bên cạnh sự quyết tâm thực hiện tại 63 tỉnh, thành trong cả nước, các Bộ, ngành ở Trung ương đã quan tâm thực hiện công tác phát triển nông thôn nói chung và đường GTNT nói riêng, góp phần vào việc hoàn thiện từng bước các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới.
2.6. Công tác ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng GTNT

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư rất lớn, công tác ứng dụng khoa học - công nghệ và vật liệu mới vào đường GTNT đã được áp dụng tại nhiều địa phương, nhiều tuyến đường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công trình và góp phần bảo vệ môi trường. Các giải pháp công nghệ mới được áp dụng gồm: 

Về cơ giới hóa, một số địa phương đã sử dụng các thiết bị nạo vét duy tu rãnh thoát nước và các giải pháp cơ giới hóa khác.

Đặc biệt trong công nghệ vật liệu, ngoài việc sử dụng vật liệu truyền thống cho xây dựng kết cấu mặt đường GTNT như cấp phối, đất gia cố vôi, xi măng, đá dăm láng nhựa và mặt đường bê tông xi măng, Bộ GTVT đã cho phép triển khai áp dụng một số loại vật liệu mới để áp dụng trong xây dựng móng, mặt đường GTNT nhằm giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng công trình và giảm thiểu tác động đến môi trường, cụ thể như: vật liệu HRB dùng để gia cố đất làm móng, mặt đường; vật liệu carboncor asphalt (công nghệ của Nam Phi) dùng để bảo trì, vá sửa trên tất cả các cấp đường và lớp hao mòn (thay lớp láng nhựa) của mặt đường cấp cao A2;  lớp mặt nhựa colas (vữa nhựa nhũ tương) và công nghệ cào bóc, tái chế móng, mặt đường. Các công nghệ gia cố đất cũng đã được áp dụng tại nhiều địa phương để thi công và xử lý nền đất yếu.
Công tác sửa chữa cầu đã được cải tiến về biện pháp thi công theo hướng thuận lợi, an toàn hơn trước đây. Các giải pháp sửa chữa cầu đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao chất lượng và tuổi thọ cầu.

Bên cạnh các sản phẩm khoa học kỹ thuật, đã áp dụng vật liệu mới, nhiều địa phương các vật liệu khác của Ấn Độ, Tây Ban Nha cũng đang được sử dụng trong xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì hệ thống đường GTNT. 

Một số sản phẩm công nghệ mới trong sản xuất cấu kiệu bê tông cốt sợi, cấu kiệu rãnh parabon do Công ty thoát nước Bà Rịa – Vũng Tàu chế tạo đã được áp dụng tại rất nhiều địa phương, góp phần giảm khối lượng xi măng, cát, đá trên 1 đơn vị cấu kiện.
Trong số các địa phương phía Bắc, Hưng Yên là tỉnh có rất nhiều ứng dụng các sản phẩm khoa học - công nghệ mới vào xây dựng, sửa chữa và bảo trì đường GTNT. Nhờ vậy, hệ thống đường GTNT tại tỉnh này có nhiều chuyển biến, tỷ lệ cứng hóa mặt đường đạt 60,3% cao hơn trung bình của cả nước. Năm 2013, tỉnh Hưng Yên đã đăng ký tổ chức hội nghị toàn quốc về ứng dụng công nghệ trong sửa chữa, bảo trì hạ tầng GTNT. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện nội dung về giao thông nông thôn  trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới:


3.1. Đánh giá 4 chỉ tiêu về đường GTNT ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ
5 năm qua, các địa phương cả nước bằng nhiều hình thức, nhiều giải pháp được thực hiện nhằm nỗ lực trong việc thực hiện 4 chỉ tiêu về GTNT ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ diện mạo GTNT đã có bước phát triển, nhiều địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu này (chi tiết tại Phụ lục 2). Đây là nội dung mới so với giai đoạn 2001-2009 khi chưa có Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nên chưa có các chỉ tiêu này. Việc đánh giá 4 chỉ tiêu theo Quyết định trên đã làm rõ thêm những kết quả thiết thực của phong trào phát triển GTNT:
a) Chỉ tiêu 1: Quy định đến năm 2020 cả nước có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. Kết quả đến nay, cả nước đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa được 58,11% số km đường tương ứng với 84.068 km. Còn lại phải thực hiện 60.602 km (41,89%) với số vốn cần khoảng 81.812 tỷ đồng (suất vốn 1,35 tỷ đồng/km).

Trong đó khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng đạt gần 87,5%, Vùng đồng bằng sông Cửu Long đạt 66,4 %; Duyên hải Miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đạt trên 58,58%. Các vùng đạt tỷ lệ thấp gồm khu vực miền núi phía Bắc đạt 32%, Tây Nguyên đạt 51%, Đông Nam bộ cũng chưa đạt (chủ yếu tập trung tại Bình Phước và các huyện khó khăn).
b) Chỉ tiêu 2: Quy định đến năm 2020 tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT cả nước phải đạt 70%, trong đó có các tỷ lệ cho từng vùng.
Kết quả đến nay tính chung cả nước đã cứng hóa 48,25 % tương ứng với 85.035 km, còn lại đến năm 2020 phải thực hiện ít nhất 21,7% với 47.171 km, kinh phí dự kiến 38.209 tỷ đồng. Trong đó:


- Khu vực trung du miền núi phía Bắc: Chính phủ quy định đến 2020 phải đạt 70%. Đến nay đã đạt 28,1 %, còn lại 41,9% với 21.874 km (ước tính cần 17.718 tỷ đồng).


- Khu vực đồng bằng sông Hồng: Chính phủ quy định tỷ lệ trên là 100%. Đến nay đã đạt 76,1%, còn lại 23,9% với 7.527 km (ước cần 6.097 tỷ).


- Khu vực Bắc trung bộ và duyên hải từ Thanh Hóa – Bình Thuận: Chính phủ quy định tỷ lệ trên là 70%. Đến nay đã đạt 49 %, còn phải thực hiện 21% với 10.423 km (ước tính cần 8.442 tỷ đồng).

- Khu vực Tây Nguyên: Tỷ lệ trên quy định là 70%. Đến nay đã đạt 35,3 %, còn phải thực hiện 34,7% với 4.582 km (ước tính cần 3.711 tỷ đồng).


- Khu vực Đông Nam bộ: Tỷ lệ trên quy định là 100%. Đến nay đã đạt 65,5 %, còn phải thực hiện 34,5% với 2.766 km (ước tính cần 2.240 tỷ đồng).


- Khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Tỷ lệ trên quy định là 50%. Đến nay đã đạt 54,7 %, vượt chỉ tiêu trước thời hạn.


c) Chỉ tiêu 3:  Quy định đến 2020 cả nước 100% đường ngõ xóm không lầy lội. Đến nay tính chung cả nước đã cứng hóa đường thôn xóm đạt 48,25%, còn lại đến 2020 phải thực hiện ít nhất 51,75%.


d) Chỉ tiêu 4: Quy định chung cho cả nước đến năm 2020 có 65% đường trục đường chính nội đồng được cứng hóa và quy định cho từng vùng.

Đến nay cả nước đã đạt 27.815 km tương ứng 25,61%, còn lại đến 2020 phải thực hiện kho 48.897 km, với số vốn khoảng 33.006 tỷ đồng. Đánh giá theo từng vùng như sau:

- Khu vực trung du miền núi phía Bắc: Chính phủ quy định đến 2020 phải đạt 50%. Đến nay đã đạt 18 %, còn lại 32% với 10.053 km (ước tính 6.786 tỷ).


- Khu vực đồng bằng sông Hồng: Tỷ lệ trên quy định là 100%. Đến nay đã đạt 25,73%, còn lại 74,3% với 18.259 km (ước tính cần 12.325 tỷ đồng).


- Khu vực Bắc trung bộ và duyên hải từ Thanh Hóa – Bình Thuận: Chính phủ quy định tỷ lệ trên là 70%. Đến nay đã đạt 24,89 %, còn phải thực hiện 45,1% với 14.040 km (ước tính cần 9.476 tỷ đồng).


- Khu vực Tây Nguyên: Tỷ lệ trên quy định là 70%. Đến nay đã đạt 30 %, còn phải thực hiện 40 % với 3.511 km (ước tính cần 2.370 tỷ đồng).


- Khu vực Đông Nam bộ: Tỷ lệ trên quy định là 100%. Đến nay đã đạt 57,04 %, còn phải thực hiện 42,96% với 1.845 km (ước tính cần 1.245 tỷ VND).


- Khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Tỷ lệ trên quy định là 50%. Đến nay đã đạt 36%, còn lại là 14% với chiều dài 1.190 km (ước tính cần 803 tỷ đồng).

3.2. Đánh giá nội dung về tỷ lệ các xã hoàn thiện đường GTNT theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ

a) Về mục tiêu tổng quát: Quyết định 800 quy định đến 2015 cả nước có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới, trong đó có tiêu chí quốc gia về GTNT (ban hành kèm theo Quyết định 491 đã nêu tại Mục 3.1). Đây cũng là một nội dung đánh giá mà trước đây chưa có quy định thực hiện. Cùng với đánh giá 4 chỉ tiêu theo Quyết định 491, việc đánh giá Bộ tiêu chí này trên đã làm rõ thêm những kết quả thực hiện phong trào phát triển GTNT trên số đơn vị hành chính cấp xã.
Đến tháng 5/2015, cả nước có 2.239 xã, bằng 25,1% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 2 (4/4 chỉ tiêu) về GTNT trong Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới, gồm 207 xã khu vực trung du, miền núi phía Bắc; 757 xã đồng bằng Bắc bộ; 409 xã khu vực Bắc Trung bộ; 237 xã Nam Trung bộ; 129 xã ở Tây Nguyên; 156 xã vùng Đông Nam bộ; 344 xã đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, mục tiêu tổng quát về nông thôn mới (trong đó có GTNT) đến giai đoạn 2015 đã vượt 5,1% so với mục tiêu.

Tuy vậy từ nay đến 2020 còn phải thực hiện ít nhất gần 25% để hoàn thành tỷ lệ 50% số xã đạt tiêu chuẩn tiêu chí số 2 về GTVT.
b) Đánh giá một số chỉ tiêu cụ thể khác:
Hoàn thiện đường GTNT trên địa bàn xã cụ thể:
- Đến 2015 có 35% số xã đạt chuẩn về “các trục đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa”. Kết quả đến nay cả nước đã có 71,8% số xã có đường đến UBND xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Như vậy, chỉ tiêu này đã đạt. Tuy nhiên, cả nước còn 28,2% số xã chưa thực hiện được chỉ tiêu này.
- Đến năm 2020 có 70% số xã đạt chuẩn về các đường trục thôn, xóm cơ bản được cứng hóa. Theo đơn vị hành chính, đến nay đã có 52,6 % số xã có đường trục thôn, xóm được cứng hóa. Từ nay đến 2020 cần có 17,4 % số xã phải hoàn thành chỉ tiêu này (Chi tiết xem tại Phụ lục số 3).
Theo chiều dài hệ thống đường thôn xóm đã cứng hóa được 87.432 km bằng 48,25% chiều dài hệ thống đường trục thôn xóm (chi tiết xem thêm Phụ lục số 2). Còn lại 51,75% với tổng số 93.756 km chưa được cứng hóa.
3.3. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển GTNT đến 2020, tầm nhìn đến 2030

a) Về chỉ tiêu 100% đường ô tô đến trung tâm xã vào năm 2015 (trừ các xã đặc biệt khó khăn do địa hình và chi phí đầu tư quá lớn có đường cho xe máy và xe thô sơ đi lại được):
Theo báo cáo tổng kết phong trào phát triển GTNT thời kỳ 2001 – 2009, đến năm 2010 còn 149 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm. Đến năm 2014, cả nước còn 65 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm, giảm 84 xã so với trước đây. Trong số các xã chưa có đường ô tô, tình hình như sau: (i) 18 xã thuộc tỉnh An Giang có đường cho xe máy, xe thô sơ nhưng chưa có đường ô tô đến; (ii) 3 xã ở tỉnh Hậu Giang, 01 xã Nậm Trà huyện Nậm Nhùm tỉnh Lai Châu là xã mới được chia tách, nên chưa có đường ô tô đến trung tâm xã mới; (iii) 3 xã của thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành xây dựng đường đến trung tâm trong năm 2015; (iv) Phần lớn là các xã còn lại nằm trên các cù lao trên sông Tiền và sông Hậu thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long phải đi bằng phà (Ví dụ các xã thuộc huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng, các xã cù lao thuộc huyện Long Hồ, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long...) hoặc nằm ở vùng ven biển ngập mặn thuộc các tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và một số tỉnh khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. (v) Cá biệt có 2 xã thuộc các huyện vùng cao Nam Giang và Bắc Trà Mi thuộc tỉnh Quảng Nam, 2 xã Nhôm Mai và Mai Sơn thuộc huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An nằm trên vùng núi cao địa hình khó khăn nên chưa có đường ô tô đến trung tâm xã.

Như vậy, chỉ tiêu này cơ bản là đạt, các xã đủ điều kiện để xây dựng đường ô tô đến trung tâm đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn một số xã mới tách hoặc ở các địa hình rất khó khăn chưa có đường ô tô đến trung tâm xã.
Ngoài các xã chưa có đường đến trung tâm, cả nước còn 170 xã đã có đường nối với trung tâm huyện và các vùng khác, nhưng chưa được cứng hóa hoặc thường bị chia cắt khi có lũ trong mùa mưa, tập trung chủ yếu ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, như Sơn La còn 52 xã, Điện Biên - 20 xã,  Yên Bái - 15 xã, Lạng Sơn - 19 xã, hoặc tỉnh Hà Tĩnh cũng còn 19 xã hạn chế đi lại vào mùa lũ. Bên cạnh đó, còn hàng trăm bản, làng chưa có đường ô tô, xe máy đến bản. Riêng tỉnh Sơn La năm 2010 còn 30 bản chưa có đường xe máy đến bản, giai đoạn 2010 -2015 đã xây dựng đường đến được 21 bản, hiện nay còn 9 bản. Đây là thành tích đáng khích lệ trong điều kiện Sơn La là một tỉnh nghèo, nguồn thu thấp, công nghiệp dịch vụ phát triển chậm.

b) Về chỉ tiêu đến 100% đường huyện đến năm 2020 được nhựa hóa hoặc bê tông hóa: Hiện nay, cả nước có 58.437 km đường huyện. Trong đó đã cứng hóa được 43.081 km đạt 73,72%, theo Chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì đến năm 2020 cần nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa 100% mặt đường huyện. Như vậy, từ nay đến năm 2020 cần nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa 15.356 km đường huyện (26,18%), tương ứng với số vốn cần để nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa là 46.068 tỷ đồng (tạm tính suất đầu tư nhựa hóa là 3 tỷ đồng/km).

Ngoài ra, cho đến nay (trừ 10 huyện đảo: Cô Tô – Quảng Ninh; Cát Hải và Bạch Long Vĩ – Thành phố Hải Phòng;Cồn Cỏ - Quảng Trị; Lý Sơn – Quảng Ngãi; Phú Quý – Bình Thuận; Côn Đảo – Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên Hải và Phú Quốc – Kiên Giang, các huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa), trên đất liền còn 07 đơn vị cấp huyện đường từ trung tâm tỉnh đến trung tâm huyện phải qua phà gồm các huyện Đầm Rơi tỉnh Cà Mau, huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng, huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang, huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu tỉnh An Giang.
c) Một số chỉ tiêu khác

Trong giai đoạn 2010 -2015, việc xây dựng và kiên cố hóa cầu cống trên hệ thống đường GTNT đã được triển khai tại tất cả các địa phương, kết quả đã có 15.474 cầu được xây dựng mới, sửa chữa theo hướng kiên cố hóa 11.503 cầu. Nâng tổng số cầu đã kiên cố hóa trên hệ thống đường địa phương lên 36.776 cầu. Đồng thời với xây dựng đường và cầu, hàng nghìn cống và hàng nghìn km rãnh thoát nước đã được kiên cố hóa trong giai đoạn này.
d) Một số nhận xét khác: Việc đánh giá nhu cầu vốn, tính khả thi công tác xây dựng đường nối trung tâm huyện, xã cần lập thành đề án với các khảo sát cụ thể. Trong phạm vi báo cáo tổng quát này chưa thể tính toán được tổng số tiền và số xã có thể làm được cầu nối với các khu vực khác;
4. Công tác quản lý, bảo trì hệ thống GTNT

4.1. Tổ chức bộ máy thực hiện

a) Hiện nay UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quy định, phân công, phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý bảo trì hệ thống đường GTNT. Cho đến nay UBND cấp tỉnh trên cả nước đã ban hành văn bản phân công, phân cấp và chịu trách nhiệm trong quản lý bảo trì cho UBND cấp huyện đối với đường huyện, UBND cấp xã đối với đường xã. Riêng đối với đường thôn, xóm, trục chính nội đồng ở các vùng nông thôn do xã quản lý, trực tiếp hoặc hỗ trợ bảo trì sửa chữa đường, cộng đồng nhân dân và các đoàn thể ở địa phương trực tiếp quản lý bảo trì dưới các hình thức UBND xã tổ chức sửa chữa bằng ngân sách xã - nhân dân tự quản lý (chủ yếu quét dọn vệ sinh, khơi rãnh thoát nước...); UBND xã hướng dẫn, vận động nhân dân sửa chữa hư hỏng nhỏ bằng vật liệu tại chỗ và vệ sinh môi trường.
Về tổ chức quản lý: Ở cấp huyện giao Phòng Công thương để theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện. Trong giai đoạn trước đây, việc bảo trì, sửa chữa đường xá được giao cho các hạt giao thông thuộc huyện trực tiếp thực hiện. Đến nay, một số tỉnh, như Tuyên Quang, giao cho hạt giao thông thực hiện, một số tỉnh giao một số đường huyện quan trọng cho Sở GTVT bảo trì, phần lớn còn lại được giao cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác thực hiện quản lý.
Tại cấp xã không có biên chế chính thức quản lý về đường GTNT và vốn rất ít nên địa phương tự tổ chức thực hiện, trường hợp công việc có khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao mới thuê doanh nghiệp thực hiện.
b) Đánh giá:

- Mặt được: (i) Cấp tỉnh đã ban hành các quy định để cụ thể hóa việc phân cấp trong quản lý, bảo trì hệ thống đường GTNT trên địa bàn; (ii) Mặc dù còn khó khăn về tổ chức biên chế, trình độ chuyên môn kỹ thuật nhưng các cấp chính quyền và ngành GTVT đã có cố gắng tổ chức quản lý, bảo trì hệ thống đường GTNT cơ bản đáp ứng đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Hạn chế: Cấp huyện chưa có cơ quan chuyên môn về giao thông, trong khi mỗi huyện có từ vài chục đến hàng trăm km đường huyện; hàng trăm đến hàng nghìn km đường xã, đường thôn, xóm nội đồng. Đây là việc rất khó khăn trong quản lý và tổ chức thực hiện bảo trì hệ thống đường GTNT, kể cả công tác tham mưu cho UBND trong đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa. Hạn chế này các tổ chức quốc tế cũng đã có khuyến cáo nhưng do chủ trương về biên chế nên chưa thực hiện được. Cấp xã không có bộ máy, nhân lực theo dõi về GTNT, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. 
4.2. Về vốn dành cho bảo trì đường GTNT
a) Theo Chiến lược phát triển giao thông nông thôn thì đến năm 2020 có 100% số đường huyện và tối thiểu 45% số đường xã được bảo trì. Thực tế, tuy chưa đến thời hạn 2020 nhưng việc thực hiện chỉ tiêu này hiện rất khó khăn. Kể từ khi có Quỹ bảo trì đường bộ năm 2013 trở lại đây, 100% số đường huyện đã được bố trí vốn bảo trì. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương bố trí dưới 20 triệu/km/năm cho tất cả công việc sửa chữa, bảo dưỡng đường huyện. Riêng về đường xã chỉ một số ít các địa phương đã bố trí vốn khoảng 1-2 triệu cho việc duy tu bảo dưỡng, còn sửa chữa khoán với mức thấp. Ví dụ tỉnh Sơn La bố trí khoảng 5 triệu/km/năm, tỉnh Yên Bái bố trí khoảng 05 - 10 triệu/km/năm, tùy theo loại đường; cả hai địa phương này đều thuê doanh nghiệp thực hiện. 
Về nguồn vốn dành cho công tác bảo trì, có thể nhận xét như sau:
- Đường huyện sử dụng ngân sách huyện và một phần được phân bổ từ Quỹ bảo trì đường địa phương nhưng rất thấp.

- Đường xã chỉ được huyện hỗ trợ nhưng rất nhỏ từ nguồn ngân sách địa phương và Quỹ địa phương, việc hỗ trợ này lớn hơn trong các điều kiện cần sửa chữa khôi phục lại hệ thống đường để khắc phục bão lũ, mất ATGT. Trong đó, Hải Dương có báo cáo chi tiết mỗi năm bố trí 2 triệu/km để duy tu bảo dưỡng và 3-6 triệu đồng/km sửa chữa định kỳ. Đây là cố gắng rất lớn so với nhiều địa phương khác.
- Đường trong thôn, xóm, đường nội đồng một phần được sửa chữa bảo trì từ nguồn thu hợp pháp của chính quyền thôn, xóm. Ngoài ra, được xã hỗ trợ một phần, tuy rất nhỏ. 
- Bên cạnh các nguồn dành cho quản lý bảo trì đường GTNT từ ngân sách địa phương và các nguồn thu của chính quyền địa phương, việc quản lý bảo trì đường GTNT nhất là đường trong xóm, ấp còn được sự đóng góp bằng ngày công lao động, vật liệu tại chỗ (gạch, đá, cát, sỏi...) của nhân dân để bảo trì hệ thống đường địa phương.

- ODA là một nguồn cũng rất quan trọng cho công tác bảo trì hệ thống đường GTNT. Riêng trong dự án Giao thông nông thôn 3, Bộ GTVT đã được Ngân hàng Thế giới và vốn viện trợ không hoàn lại của Vương quốc Anh để triển khai cải tạo, nâng cấp và bảo trì 22.407 km trên địa bàn 32 tỉnh. Riêng kinh phí bảo trì dự án này sử dụng 885 tỷ đồng.

b) Tổng số vốn bảo trì dành cho đường GTNT của các tỉnh trong giai đoạn 2010 - 2015 là 5.437,5 tỷ đồng (gồm cả 885 tỷ ở dự án Giao thông nông thôn 3). Đây là con số rất nhỏ chỉ bằng 3% vốn đầu tư xây dựng mới và cải tạo hệ thống đường GTNT trong cùng thời kỳ. Như vậy, có sự chênh lệch rất lớn giữa tổng vốn cho đầu tư phát triển và bảo trì, đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà hệ thống đường GTNT nhanh hư hỏng, xuống cấp sau một thời gian đưa vào khai thác.

Trung bình, hệ thống đường GTNT chỉ được bố trí 2 triệu đồng/km/năm. Trong đó mức trung bình ở các tỉnh kinh tế phát triển bố trí cho đường huyện từ 5 - 10 triệu đồng/km/năm; Đường xã từ 2 – 4 triệu đồng/km. Đối với đường thôn bản, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí đầu tư, không bố trí kinh phí bảo trì mà chủ yếu do các xã xây dựng trong quy ước, hương ước để giao cho thôn xóm, các tổ chức chính trị, xã hội như Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc thực hiện hoặc huy động nhân công, vật tư, thiết bị để bảo dưỡng, dặm vá hư hỏng mặt đường, quét dọn vệ sinh đường làng, xóm ấp, nhưng công việc này thường thực hiện vào các dịp Tết hoặc dịp nghỉ Lễ. 

4.3. Chất lượng bảo trì đường GTNT

So với đường quốc lộ, đường tỉnh, chất lượng bảo trì đường GTNT thấp hơn khá nhiều do sự thiếu hụt về vốn và kỹ thuật như đã nêu ở các phần trên. Trong đó:
Hệ thống đường huyện được bảo trì bằng vốn ngân sách của cấp huyện và nhờ có cán bộ chuyên trách về công tác này nên chất lượng bảo trì đường huyện cao hơn các tuyến đường GTNT khác. Nhiều huyện đã thành lập các đoạn, tổ quản lý đường bằng biên chế của huyện để quản lý, bảo trì, sửa chữa đường huyện. Tuy nhiên, trên hệ thống đường huyện vẫn còn các tồn tại: tỷ lệ đường xấu khá cao, công tác sửa chữa, bảo trì còn hạn chế, công trình ATGT thiếu và không được sửa chữa kịp thời; vệ sinh môi trường còn hạn chế, nhiều đoạn đường lầy lội trong mùa mưa, bụi trong mùa khô.

Hệ thống đường xã được chính quyền cấp xã thực hiện từ nguồn vốn rất hạn hẹp của các địa phương. Để thực hiện công tác này, các xã đã thuê thực hiện các công việc sửa chữa lớn khi có vốn, phần lớn công tác sửa chữa vừa, sửa chữa nhỏ, duy tu bảo dưỡng được các xã huy động nhân dân, các tổ chức như Đoàn Thanh niên lao động công ích hoặc trả công lao động.
Bên cạnh đó, một số nơi đã có các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tham gia giúp chính quyền và nhân dân sửa chữa đường, cầu cống, vệ sinh và bảo dưỡng đường, nhất là sau các đợt mưa lũ để khắc phục hư hỏng, lầy lội (điển hình có các đơn vị quân đội đóng trên các huyện của tỉnh Bắc Giang...)
Đối với đường trong thôn, xóm và đường nội đồng: Công tác bảo trì không được cấp kinh phí. Công việc này hoàn toàn do chính quyền thôn, xóm đứng ra tổ chức vận động nhân dân, đoàn thể tại địa phương thực hiện theo hình thức lao động công ích.
Việc tổ chức thực hiện theo hình thức nêu trên tại hệ thống đường xã, đường thôn xóm và đường nội đồng không có tính pháp lệnh, phần nhiều phụ thuộc quyết tâm của chính quyền xã, thôn, xóm; phụ thuộc sự ủng hộ của nhân dân và các tổ chức, đoàn thể; phụ thuộc khả năng đóng góp của nhân dân. Do đó cùng với hạn chế, thiếu thốn về chất lượng xây dựng đường xã, đường thôn, xóm và đường nội đồng, chất lượng bảo trì các loại đường này còn rất nhiều khó khăn, tồn tại. Phần lớn không có hoặc có nhưng rất thiếu các cọc tiêu, biển báo và các công trình ATGT trên hệ thống đường GTNT ở các khu vực trên.
Tuy nhiên, những tuyến đường được Bộ GTVT, các tổ chức quốc tế tài trợ vốn ODA thì công tác bảo trì đường GTNT tại các dự án đó có chất lượng cao hơn. Các cầu treo dân sinh do Bộ GTVT thực hiện đã được mạ kẽm kết cấu thép giúp cho bền vững; các vị trí neo đã thiết kế có thể điều chỉnh khi độ võng quá quy định, đặc biệt đã ban hành các Quy trình bảo trì cho các cầu và bàn giao cho địa phương để quản lý bảo trì và vận hành khai thác. Những công việc trên giúp cho việc bảo trì cầu đơn giản, dễ dàng hơn, kéo dài tuổi thọ và khả năng khai thác, tạo thuận lợi cho nhân dân quản lý khai thác và bảo trì.

4.4. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện
a) Về tổ chức bộ máy và nhân lực: Cấp huyện thiếu bộ máy tham mưu chuyên trách quản lý hàng trăm km đường trên từng địa bàn; Cấp xã thiếu cán bộ chuyên môn về giao thông.
b) Về phân công phân cấp: Các tỉnh, thành phố đã ban hành phân công, phân cấp về GTNT, nhưng nhiều văn bản ban hành còn chưa đầy đủ, nhất là đối với hệ thống đường thôn, xóm và đường trục chính nội đồng. Việc tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về giao thông còn hạn chế.
Trong bối cảnh chung còn hạn chế, Quảng Ngãi và Tuyên Quang, Lào Cai là các tỉnh đã ban hành các quy định đầy đủ, rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ đối với đường địa phương trong đó có GTNT.

c) Về kinh phí: Kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ rất thiếu. Đặc biệt là các tuyến đường xã, đường thôn, xóm hầu như không có kinh phí để thực hiện công tác này. Vì vậy, đã làm ảnh hưởng đến sự bền vững của tuyến đường và làm tăng chi phí khi cải tạo, nâng cấp.
5. Về hệ thống đường thủy

- Hiện nay cả nước có khoảng 25.967 km đường thủy nội địa và 1.267 bến do địa phương quản lý. 

Về cơ bản, hệ thống đường thủy nội địa phục vụ giao thông địa phương, giao thông nông thôn, phát triển không đều giữa các vùng. Hệ thống này phát triển rộng rãi, vận chuyển hàng hóa, hành khách cao nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiếp đến là khu vực miền Đông Nam bộ, đồng bằng sông Hồng. Ở các khu vực kể trên, hệ thống đường thủy được hình thành tự nhiên, được khai thác từ lâu. Đây là một trong các hình thức vận tải hàng hóa có chi phí thấp và rất phổ biến tại đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên vận tốc thấp hơn các loại hình vận tải khác, nên tỷ lệ vận chuyển hành khách hiện nay đã giảm so với các năm trước.

Một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trên lưu vực sông Đà, sông Hồng và một số tuyến sông khác hệ thống đường thủy được hình thành tự nhiên và hình thành khi xây dựng các hồ thủy điện (lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình, hồ thủy điện Sơn La). Hàng hóa vận tải trên đường thủy khu vực này chủ yếu lâm thổ sản và vật liệu xây dựng.  

Riêng khu vực miền Trung – Tây Nguyên hệ thống đường thủy nội địa ít phát triển do đặc điểm khu vực sông ngắn, độ dốc lớn, mùa lũ nước chảy xiết, mùa khô dòng chảy kiệt.

- Vốn đầu tư cho giao thông đường thủy trong hệ thống GTNT ở các địa phương hầu như không có, luồng lạch dựa vào điều kiện tự nhiên hoặc hình thành từ hồ thủy điện; chính quyền và nhân dân chủ yếu đầu tư phương tiện vận tải, xây dựng và cải tạo các vị trí phù hợp làm bến bãi. Công tác bảo trì hầu như không thực hiện. 
6. Về vận tải

- Theo Chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020, toàn bộ 100% số huyện phải có bến xe khách trung tâm. Hiện nay, cả nước có 528 bến xe khách khu vực nông thôn cấp huyện trở xuống (có huyện có nhiều hơn 01 bến xe), trong đó có 299 bến đạt tiêu chuẩn cấp IV trở lên, còn lại 229 bến cấp V trở xuống. Hiện còn 168 huyện chưa có bến xe khách tại trung tâm huyện mà cần thực hiện xây dựng bến xe từ nay đến năm 2020. Tại các huyện chưa có bến xe hiện chỉ có điểm dừng đỗ đón trả khách, bốc dỡ và thu mua hàng hóa.

Để chuẩn hóa hệ thống bến xe khách năm 2012, Bộ GTVT đã ban hành Quy chuẩn bến xe khách QCVN 45:2012/BGTVT, theo đó bến xe khách phân thành 6 loại (từ loại 1÷loại 6). Tuy nhiên, nhận thấy khó khăn khi thực hiện ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa tại Hội nghị đối thoại với các tổ chức kinh doanh vận tải, Bộ GTVT đã chỉ đạo sửa lại Quy chuẩn bến xe khách sửa đổi bổ sung theo bến xe cấp 4 trở xuống sẽ phân loại quy định các tiêu chí áp dụng cho vùng đồng bằng và vùng miền núi khó khăn khác nhau.

- Hoạt động vận tải tại các khu vực nông thôn chủ yếu gồm vận tải hành khách bằng ô tô đi và đến khu vực địa bàn; vận tải hàng hóa nhất là hàng hóa địa phương sản xuất, lương thực, nông, lâm, thủy sản…, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng.

Bên cạnh vận tải ô tô, GTNT còn có các phương thức vận tải như: phổ biến nhất là bằng xe máy, vận tải thủy nội địa ở đồng bằng sông Cửu Long và nhiều vùng khác. Tại một số địa bàn việc vận chuyển củ mỳ (sắn) và nông sản khác bằng các xe cơ giới khác. 
- Phương thức vận tải xe buýt văn minh và tiết kiệm. Do khó khăn về vốn đầu tư, hạn chế về trợ cấp của các địa phương, trong nhiều trường hợp xe buýt không phù hợp vì không chuyên chở hàng hóa nên ở các vùng nông thôn hệ thống xe buýt chưa phát triển, nhưng nhiều tỉnh, huyện đã có các tuyến xe buýt hoạt động đến trung tâm huyện và các điểm đông dân cư ở nông thôn nhất là tại các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (Ví dụ, tại Hải Dương xe buýt đến 100 % các huyện, nhiều xã cũng đã có tuyến xe buýt đến trung tâm hoặc cụm dân cư) và Đông Nam bộ nơi hệ thống xe buýt văn minh, hiện đại từ các thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, thị xã Bà Rịa ... lan tỏa đến tất cả các huyện trong khu vực và cạnh tranh với xe khách truyền thống. 

- Phương tiện vận chuyển bằng taxi và các hình thức vận tải khác đã phát triển tới nhiều vùng nông thôn, phục vụ ngày càng tốt hơn, an toàn hơn cho việc đi lại của nhân dân.

- Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đầu những năm 2000 đã phát triển hệ thống xe đưa đón học sinh ở một số huyện, xã. Hình thức này hiện đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác, góp phần giảm tai nạn, ùn tắc giao thông và tiết kiệm thời gian cho cha mẹ học sinh, do đó cần được khuyến khích phát triển, nhất là các vùng nông thôn tiệm cận thành phố, các địa phương có khu công nghiệp. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến nhiều khu vực nông thôn nhất là trong các khu vực kinh tế trọng điểm tốc độ xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh, mật độ dân cư lớn, nhu cầu đi lại cao dẫn đến các bất cập trong vận tải, hệ thống đường bộ không đáp ứng nhu cầu; thiếu bến xe; thiếu bãi đỗ xe. Tồn tại này là do vốn, nguồn lực hạn chế dẫn đến đầu tư phát triển đường bộ kịp với nhu cầu vận tải; thiếu quy hoạch mở đường, thiếu quy hoạch bến bãi và hạ tầng phục vụ giao thông; trình độ quản lý chưa theo kịp; ý thức người tham gia giao thông hạn chế. Những tồn tại trên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận tải, thời gian vận chuyển hành khách, hàng hóa.
7. Công tác bảo đảm ATGT ở địa bàn nông thôn

 Công tác bảo đảm ATGT trên đường GTNT hiện nay như sau: Công an huyện đảm bảo trên đường huyện; đường xã, thôn, xóm do các công an xã thực hiện. Việc sử dụng lực lượng công an xã tại địa phương đã phát huy lợi thế là người địa phương trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trên thực tế, công an nhiều địa phương đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ này góp phần đẩy lùi tai nạn và các vi phạm giao thông tại các tuyến đường xã. Trong nhiều địa phương có công an xã làm tốt, thì Thanh Hóa cũng là địa phương điển hình về sử dụng hiệu quả công an xã trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

Tuy nhiên, trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở các địa phương trên cả nước còn gặp các khó khăn, hạn chế đã ảnh hưởng đến công tác này, cụ thể:

- Ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân tham gia giao thông còn kém, vi phạm về chở người, chở hàng; không đội mũ bảo hiểm; uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện giao thông...; 

- Việc xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ diễn ra ở nhiều nơi (xây dựng lều quán, tập kết hàng hóa, vật liệu vào lòng, lề đường; xâm phạm rãnh thoát nước...); 

- Hạ tầng GTNT chưa đồng bộ: thiếu biển báo ATGT, thiếu hệ thống thu thoát nước, lòng lề đường hẹp; chất lượng thấp do vốn đầu tư ít, công tác bảo trì thiếu được quan tâm; 

- Nguồn nhân lực thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực kinh nghiệm, hiểu biết kiến thức pháp luật ở một số bộ phận thực thi còn hạn chế. 
8. Công tác truyền thông

Các cấp, các ngành đã quan tâm đến truyền thông về GTNT, các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương thường xuyên có các bài đăng tin phản ánh về các hoạt động GTNT, biểu dương khen tặng các gia đình hiến đất xây dựng đường GTNT và các gương điển hình khác.
Tuy nhiên, số lượng bài viết, phóng sự, đưa tin về GTNT còn hạn chế về lượng, nội dung chưa thật phong phú. 

Chính những hạn chế trên cũng khiến cho việc đầu tư, phát triển GTNT chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi có các mô hình, điển hình tốt về làm GTNT nhưng chưa được truyền thông rộng rãi, kịp thời để tạo sự lan tỏa cho các địa phương khác học tập, một số nơi chưa tạo thành phong trào mạnh mẽ phát triển GTNT, đồng thời công tác xã hội hóa vốn và nguồn lực cho GTNT và nhiều mặt khác còn hạn chế; các phong trào xây dựng GTNT ở một số địa phương chưa sâu rộng.

9. Một số mô hình tốt cần nhân rộng
Kết quả tổng kết GTNT tại các địa phương cho thấy có nhiều điểm sáng xây dựng GTNT, nhiều địa phương đã có cách làm tốt, có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện, điển hình như các mô hình sau:

(1) Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết chỉ đạo, UBND tỉnh đã có các Đề án, Chương trình triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó có các Nghị quyết, chương trình riêng về phát triển GTNT. Kết quả đã có nhiều tỉnh hoàn thành các tiêu chí về GTNT trước thời hạn, trong đó có thể kể đến: 

- Tỉnh Vĩnh Phúc, đến nay đã cứng hóa được 2.979 km/3.465 km đạt 86% đường GTNT (khi thành lập tỉnh năm 1997 toàn tỉnh mới cứng hóa đạt 2,6%), đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể phấn đấu đến năm 2017 sẽ hoàn thành kế hoạch về xây dựng và phát triển GTNT theo quy định của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới;

- Tỉnh Lâm Đồng đến nay đã cứng hóa đường GTNT được 4.185 km đạt 64%;
- Tỉnh Bình Dương, đến nay đã đạt trên 90% tất cả các chỉ tiêu thuộc Tiêu chí số 2 về Nông thôn mới, góp phần hoàn thành sớm các Tiêu chí nông thôn mới; 

- Thành phố Cần Thơ đã có nhiều chỉ tiêu đạt hoặc xấp xỉ so với chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020, như trên 92% đường huyện được cứng hóa, 100% các xã có đường đến trung tâm vào năm 2015, chỉ tiêu cứng hóa đường trục thôn, xóm, đường trục nội đồng;

- Tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đồng Nai cũng đạt chỉ tiêu cao về phát triển GTNT, kết quả đã có 03 huyện đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới đầu tiên trong cả nước.
- Bên cạnh đó còn rất nhiều tỉnh đạt tỷ lệ cao về hoàn thành tiêu chí GTNT (Hải Dương, Thái Bình, Nam Định…).
(2) Lập và triển khai thực hiện Đề án đầu tư bê tông hóa đường GTNT với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm: Điển hình như tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng “Đề án Bê tông hóa đường GTNT tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015”. Mục tiêu từ năm 2011 đến năm 2015, đầu tư 2.183,88 km /3.525,37 km đường GTNT, với cơ chế ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền mua và vận chuyển xi măng, ống cống đến thôn bản, tổ nhân dân và 02 triệu/km phục vụ công tác quản lý đầu tư. Ngoài các khoản kinh phí trên, nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp vật liệu, nhân công, máy móc và các chi phí khác thực hiện thi công. Kết quả sau 04 năm thực hiện đã bê tông hóa đạt 2.367 km, vượt chỉ tiêu của Đề án. 

Tỉnh Phú Yên đã triển khai đề án Bê tông hóa đường GTNT từ tháng 6/2013 đến hết tháng 12/2014 đạt 900,85 km đường GTNT và 2.675 m dài cầu, cống được xây dựng mới, sửa chữa. Năm 2015 tiếp tục thực hiện 500 km đường GTNT. Như vậy hết năm 2015, tỉnh Phú Yên đã hoàn thành trên 1.400 km đường BTCM trong khi đề án đặt mục tiêu 1.400 km.  

(3) Huy động vốn đầu tư: Nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn nhưng đã có nhiều giải pháp, mô hình huy động vốn, xã hội hóa công tác phát triển GTNT, như:

- Tỉnh Nghệ An, nhiều huyện có địa hình phức tạp, diện tích và dân số lớn, trong giai đoạn 2010-2015 đã huy động vốn đầu tư phát triển GTNT được trên 8.000 tỷ đồng, trong đó đã huy động nhân dân và xã hội đóng góp được trên 1.700 tỷ đồng.

- Tỉnh Nam Định đã vận động đóng góp được 3.000 ha đất để xây dựng GTNT với giá trị trên 6.600 tỷ đồng; Quảng Ninh trong việc huy động nhân dân hiến đất, ngày công trong việc phát triển GTNT

- Tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều mô hình xây dựng GTNT hiệu quả như Chi hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Sa Đéc đã huy động vốn, ngày công để xây dựng 20 cầu dài 20-31 m; Đội thi công cầu đường xã Tân Bình, huyện Châu Thành từ năm 2011 đến nay đã làm được 18 cầu bê tông dài 447 m với tổng kinh phí 2,43 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.  

- Tỉnh Cà Mau là vùng sông nước, địa hình chia cắt bởi hệ thống kênh rạch chằng chịt, đã huy động vốn đầu tư xây dựng mới được trên 3.000 cầu, sửa chữa 810 cầu.

- Các tỉnh Thái Bình, Hải Dương đã huy động vốn đầu tư xây dựng đường GTNT theo hình thức huy động doanh nghiệp đầu tư xây dựng, trả bằng quyền sử dụng đất.

(4) Sự tham gia vào việc phát triển GTNT của các tổ chức xã hội, điển hình như Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Đồng Tháp, Chi hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Thành phố Sa Đéc do bà Tống Thanh Mai làm Chủ tịch đã chủ động huy động vốn, vận động sự giúp đỡ của những người có kỹ thuật tham gia thiết kế và thi công, phối hơp với chính quyền vận động bà con hiến đất, góp lương thực thực phẩm nước uống phục vụ thi công.   

(5) Mô hình phát triển GTNT tại xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là một điển hình tốt về GTNT: Cũng như phần lớn các xã trong tỉnh Yên Bái là địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Nhưng chính quyền và nhân nhân xã Báo Đáp đã có cách làm và quyết tâm làm rất cao nhờ đó kết quả 100% đường xã, đường liên thôn được cứng hóa; 70% đường nội thôn xóm được cứng hóa, phần còn lại không bị lầy lội vào mùa mưa; đường trục nội đồng đáp ứng được xe cơ giới đi lại. Những kết quả trên của xã đã vượt chỉ tiêu về tỷ lệ %, trước thời quy định cho năm 2020 đối với các xã trong vùng này; và Báo Đáp là xã thứ 2 trong tỉnh hoàn thành 4/4 chỉ tiêu về GTNT.

Đạt được kết quả trên nhờ vào các nhân tố chính: (1) Ban Chấp hành Đảng ủy tổ chức nhiều hội nghị để thảo luận cách làm, biện pháp làm và lộ trình làm; xác định phương châm “khó mấy cũng làm” từ đó bàn bạc thống nhất các tổ chức thực hiện; (2) Kiên trì tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu lợi ích của việc xây dựng và bảo trì đường GTNT, từ đó nhân dân tự giác tham gia tích cực làm đường GTNT; (3) Xác định huy động nguồn lực trong dân là chính (cơ bản chỉ nhờ huyện hỗ trợ kỹ thuật), thể hiện tinh thần tự lực vượt lên khó khăn. Nhờ đó nhân dân đóng góp tiền, vật liệu, nhân lực để xây dựng, hiến trên 20.000 m2 đất, tự nguyện dỡ bỏ không đền bù 2000 m2 tường xây và nhiều hình thức khác. (4) Tổ chức để nhân dân tự làm đường, không thuê nhà thầu- chính quyền, cán bộ kỹ thuật của huyện hướng dẫn và cấp phát thiết kế; nhân dân tự tổ chức giám sát việc làm đường; (5) Áp dụng mô hình thôn, bản nào làm đường thì giao nhân dân thôn, bản đó quản lý bảo trì tạo phong trào thi đua quản lý bảo trì tốt các tuyến đường giữa các thôn bản.
(6) Mô hình giúp dân làm đường và sửa chữa đường của các đơn vị quân đội tại Bắc Giang: Tại tỉnh này, được sự vận động của chính quyền các đơn vị đóng quân và trường quân sự đóng trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng các hình thức tham gia sửa chữa công trình cống, rãnh thoát nước, sửa chữa đường GTNT; bảo trì và vệ sinh đường. Nhờ vậy tăng cường sự đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân với các đơn vị bộ đội và hệ thống đường GTNT được củng cố, phát triển, chất lượng bảo trì và ATGT được đảm bảo.
Nhận xét: Trên đây là một số trong rất nhiều các điển hình về phong trào xây dựng, phát triển, bảo trì và đảm bảo ATGT trên đường GTNT. Qua đó là bài học cho tất cả các địa phương đã làm tốt, chưa tốt để tham khảo, vận dụng vào phong trào xây dựng GTNT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược phát triển GTNT.


Những bài học điển hình trên cũng là tiền đề để xây dựng giải pháp thực hiện cho Giai đoạn 2016 – 2020 đồng thời là cơ sở để Chính quyền các cấp có những hành động khen thưởng biểu dương kịp thời; đồng thời là những điển hình tốt để công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên bình diện cả nước.

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT 

1. Mặt được
* Thứ nhất: Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành ở Trung ương, chính quyền các cấp và cộng đồng nhân dân rất quan tâm đến xây dựng và khai thác đường GTNT. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được ban hành; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thể chế hóa thành các Nghị quyết, Nghị định và Quyết định; Bộ GTVT và các Bộ ngành, các địa phương đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đối với GTNT. 

Công tác tuyên truyền xây dựng, quản lý bảo trì đường GTNT đã được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú hơn giai đoạn trước.

* Thứ hai: Giai đoạn từ 2010 - 2015 hệ thống GTNT đã có bước phát triển cả về lượng và chất, cả về kết cấu hạ tầng và quản lý khai thác:

Trong giai đoạn này đã xây dựng mới được trên 47.436 km đường và 15.474 cầu; cải tạo nâng cấp sửa chữa 103.394 km đường và 11.503 cầu; tính đến nay đã cứng hóa mặt đường cho 222.246 km đường GTNT các loại.

Đến nay đã có nhiều địa phương đã được công nhận hoàn thành tiêu chí xây dựng GTNT mới trước thời hạn; 25,1% số xã được công nhận hoàn thành tiêu chí số 2 xây dựng GTNT. Tập trung nhiều ở khu vực miền Đông Nam bộ (như một số huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, các huyện của thành phố Hồ Chí Minh...), một số huyện thuộc các tỉnh đồng bằng sông Hồng (như Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội...). Rất nhiều các địa phương đã đạt tỷ lệ cao đối với tiêu chí xây dựng đường GTNT, tạo tiền đề cho việc hoàn thành trước thời hạn 2020. Nhiều chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển GTNT Việt Nam đã hoàn thành trước về thời hạn 2020 và vượt cả về tỷ lệ quy định trong Chiến lược. 

Hệ thống đường GTNT đã tăng đáng kể về chất lượng, nhiều tuyến đường khang trang, sạch sẽ và đã được cứng hóa, xóa bỏ tình trạng lầy lội trước đây thường gặp trong mùa mưa. Tải trọng cầu đường cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay.

* Thứ ba: Công tác quản lý bảo trì đã được quan tâm hơn trước. Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP sau đó được sửa đổi bằng Nghị định số 56/2014/NĐ-CP quy định về Quỹ bảo trì đường bộ. Việc ra đời Quỹ bảo trì giúp cho các địa phương có thêm nguồn vốn bảo trì từ thu phí ô tô, xe máy bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách địa phương mà đa số các tỉnh còn rất khó khăn.

Bên cạnh hình thức chính quyền tổ chức bảo trì các tuyến đường huyện, đường xã, đã xuất hiện và phát triển các hình thức cộng đồng nhân dân, đoàn thể tham gia công tác bảo trì; hình thức đoạn đường do nhân dân, các tổ chức đoàn thể tự tổ chức quét dọn vệ sinh và sửa chữa đã được áp dụng.


* Thứ tư: Công tác vận tải đã có bước phát triển đa dạng. Nhiều hình thức vận tải hành khách theo hướng văn minh hiện đại, phục vụ tốt đã ra đời như xe buýt, taxi đã xuất hiện ở nhiều khu vực nông thôn; chất lượng phương tiện và thái độ phục vụ vận tải, độ an toàn, đúng giờ đã thay đổi nhiều so với giai đoạn trước đó.


Bên cạnh vận tải đường bộ, hệ thống vận tải đường thủy tiếp tục duy trì và phát triển góp phần giảm tải cho đường bộ.


* Thứ năm: Giai đoạn trên đã huy động được 186.194 tỷ đồng dành cho GTNT.  

Thành tích trên là nhờ sự quan tâm cụ thể của Chính phủ và các cơ quan Trung ương, chính quyền các địa phương; sự ủng hộ của các nước và tổ chức quốc tế thông qua các dự án, chương trình sử dụng nguồn ODA. Đặc biệt là sự đóng góp của nhân dân như hiến trên 3300 ha đất, đóng góp trên 7,8 triệu ngày công và rất nhiều vật liệu khác để xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng GTNT. Đây là số vốn và sự ủng hộ rất lớn trong bối cảnh từ 2011 trở đi cả nước thực hiện Nghị quyết 11 về cắt giảm vốn đầu tư, ổn định kinh tế vĩ mô. 


2. Mặt chưa được

*Thứ nhất: Bộ máy tổ chức và nhân lực thực hiện ở cấp huyện còn chưa chuyên nghiệp, cấp xã càng khó khăn.

*Thứ hai: Vốn thiếu rất lớn so với nhu cầu để hoàn thành các mục tiêu về Tiêu chí GTNT trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ước tính kinh phí để hoàn thành các tiêu chí trên cần trên 200.000 tỷ đồng (trên 40.000 tỷ đồng/năm). Chưa kể xây dựng cầu để nối các huyện, xã chưa có đường đến trung tâm.

- So với vốn đầu tư xây dựng đường, vốn dành cho bảo trì được bố trí rất thấp và rất thiếu.

* Thứ ba: Việc kêu gọi đầu tư theo hình thức BOT và các hình thức cho tư nhân đầu tư xây dựng quản lý khai thác ở đa số các địa phương còn chậm, rất nhiều nơi khó khăn về vốn, có tiềm năng nhưng chưa thực hiện việc thu hút này.

Trên thực tế, ngoài Bộ GTVT và các tỉnh khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam đã thực hiện được nhiều dự án BOT về giao thông đã giảm nhẹ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương nên có điều kiện cho phát triển GTNT.

* Thứ tư: Quy hoạch phát triển GTNT còn hạn chế, kết nối với các loại hình vận tải khác, quy hoạch thoát nước và các quy hoạch khác chưa đồng bộ.

* Thứ năm: Chất lượng thi công các tuyến đường GTNT chưa cao cả trong giai đoạn đầu tư xây dựng và bảo trì; công trình ATGT thiếu....

Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào GTNT còn chậm.

* Thứ sáu: Ý thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành luật lệ và quy tắc giao thông còn hạn chế; nhiều nơi chính quyền và nhân dân chưa phát huy tốt công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; Công tác truyền thông còn hạn chế.
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Việc phát triển GTNT theo các chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới là hết sức khó khăn, qua theo dõi đánh giá, việc thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển GTNT là nhờ các yếu tố chính sau:

- Việc thực hiện phong trào xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng GTNT rất cần sự quan tâm ủng hộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương. Địa phương nào quan tâm thì thực hiện phong trào rất tốt trên tất cả các mặt, từ huy động vốn, xã hội hóa vốn đầu tư, công tác quản lý bảo trì, công tác giám sát chất lượng của nhân dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và các mặt khác.

Mặt khác, nhu cầu vốn và nguồn lực cho kết cấu hạ tầng GTNT hiện nay còn rất lớn, nên các địa phương cần quan tâm đến việc bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ này, có phương án xây dựng kế hoạch vốn để thực hiện từng bước. Các Bộ, ngành ở Trung ương cần tiếp tục hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, thu hút ODA và các trợ giúp khác cho các địa phương, nhất là các tỉnh điều kiện kinh tế khó khăn, thu ngân sách thấp. Thực tế cho thấy trong giai đoạn vừa qua việc phát triển GTNT ở không ít tỉnh chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ của Trung ương.
- Bên cạnh nguồn vốn ngân sách và các nguồn khác của địa phương, hỗ trợ của Trung ương, các địa phương cần làm tốt hơn công tác vận động nhân và xã hội hóa đóng góp rất quan trọng cho việc phát triển GTNT. Công tác này đòi hỏi hệ thống chính trị, các cơ quan mà trực tiếp là các địa phương cần có phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Thực tế cho thấy các tỉnh còn khó khăn về kinh tế nhưng 05 năm qua đã vận động được rất nhiều kinh phí cho GTNT; có tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ đất chật, người đông nhưng đã vận động được nhân dân hiến rất nhiều đất cho xây dựng GTNT.

- Cùng với vận động sự ủng hộ của nhân dân, cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung học tập kinh nghiệm của các địa phương làm tốt, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực để khuyến khích thực hiện phong trào.
- Phát huy giám sát cộng đồng trên nguyên tắc dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi trong việc xây dựng và phát triển GTNT thông qua quy chế dân chủ cơ sở.  

- Ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng vật liệu và thiết kế phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của địa phương, góp phần phát triển GTNT bền vững, thân thiện với môi trường;

- Bên cạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng GTNT, giai đoạn tiếp theo cần dành sự quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý bảo trì hạ tầng GTNT, để kéo dài tuổi thọ, giảm chi phí đầu tư xây dựng lại và việc khai thác kết cấu hạ tầng GTNT an toàn, hiệu quả.
- Đẩy mạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công tác xây dựng, quản lý, bảo trì đường GTNT.


- Cần tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình làm tốt phong trào xây dựng và phát triển GTNT để các địa phương khác tham khảo, học tập rút kinh nghiệm để áp dụng. 
PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát

- Hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng, phát triển GTNT gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 24/2008/NQ-CP của Chính phủ, các Quyết định số 491/QĐ-TTg và số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Xây dựng và phát triển hệ thống đường GTNT đồng bộ, phù hợp với Chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới;

- Phát triển GTNT bền vững, tạo sự gắn kết, liên hoàn thông suốt từ mạng lưới giao thông quốc gia đến hệ thống giao thông địa phương nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và nhu cầu đi lại của nhân dân.
b) Các mục tiêu cụ thể từ nay đến 2020

- Hoàn thành 4 chỉ tiêu về nhựa hóa, bê tông xi măng hóa 100% đường xã, đường liên xã đến năm 2020; hoàn thành tỷ lệ đường thôn xóm, đường trục nội đồng được cứng hóa theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg.

- Hoàn thành ít nhất 50% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới, với 4 tiêu chí về GTNT và đạt tỷ lệ 70 % số xã được cứng hóa đường trục thôn xóm theo Quyết định số 800/QĐ-TTg.

- Xây dựng đường ô tô đến trung tâm các xã (trừ các nơi vượt sông lớn, hoặc nằm ở các khu vực địa hình phức tạp chi phí đầu tư lớn, không khả thi);  100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông theo Chiến lược phát triển GTNT; Kiên cố hóa hệ thống cầu, cống, hệ thống thoát nước; 

- Xây dựng bến xe khách cho 168 huyện còn lại, tăng cường vận tải công cộng; cải tạo, nâng cấp bến bãi đỗ xe, bến cảng và luồng lạch đường thủy nội địa và các nội dung khác theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Chiến lược phát triển GTNT.
- Đến trước năm 2020 sẽ hoàn thành giai đoạn II xây dựng hơn 3.900 cầu của Đề án xây dựng cầu dân sinh tại 50 tỉnh, thành phố.  

2. Giải pháp thực hiện
2.1. Giải pháp, chính sách về quản lý nhà nước

       
Phát triển GTNT theo Chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; dựa vào Chiến lược phát triển GTNT Việt Nam đã được phê duyệt, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển GTNT trên địa bàn mình quản lý. Tăng cường năng lực quản lý GTNT từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp huyện, xã; nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã cả về kiến thức quản lý và kỹ thuật.

2.2. Giải pháp, chính sách tạo vốn phát triển GTNT

       
Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển GTNT.

2.3. Giải pháp chính sách về khoa học công nghệ

       
Sử dụng vật liệu sẵn có tại địa phương, chú trọng sử dụng vật liệu mới, áp dụng công nghệ mới, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng và địa phương để xây dựng phát triển GTNT.

2.4. Giải pháp, chính sách về bảo trì.
      
Xác định và phân công trách nhiệm quản lý, bảo trì GTNT giữa các cấp (tỉnh, huyện, xã); nâng cao nhận thức, tạo lập thói quen bảo trì GTNT. Xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về quản lý, bảo trì GTNT.

2.5. Giải pháp, chính sách phát triển nguồn nhân lực

      
Tăng cường năng lực, nhân lực cho cán bộ trực tiếp quản lý GTNT, có chương trình đào tạo, tập huấn hàng năm cho cán bộ quản lý GTNT các cấp. Có chính sách tiền lương và các chế độ ưu đãi đối với người lao động trong điều kiện đặc thù, đặc biệt là công tác quản lý, bảo trì GTNT ở các vùng sâu, vùng xa, vùng địa hình khó khăn.

2.6. Giải pháp, chính sách về đảm bảo an toàn giao thông
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn tổ chức quản lý an toàn giao thông tại địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kết hợp với tăng cường công tác cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng GTNT đảm bảo an toàn giao thông và hành lang an toàn đường bộ.

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, quản lý người điều khiển phương tiện vận tải, chất lượng kiểm định và quản lý phương tiện cơ giới khu vực nông thôn.

Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. 

2.7. Giải pháp, chính sách về bảo vệ môi trường
Hoàn thiện các tiêu chuẩn, văn bản hướng dẫn, các quy định bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác các công trình giao thông và khai thác vận tải. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nâng cao chất lượng giám sát và quản lý bảo vệ môi trường. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược từ khâu lập quy hoạch và đánh giá tác động môi trường từ khâu lập dự án đầu tư. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong các dự án xây dựng công trình và cơ sở công nghiệp giao thông vận tải khu vực nông thôn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Các công trình và phưong tiện vận tải trong khu vực nông thôn phải có tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng phù hợp với các yêu cầu bảo vệ môi trường. 

2.8. Giải pháp, chính sách về khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển GTNT
       
Có cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà thầu nhỏ, tư nhân tham gia xây dựng, quản lý, bảo trì GTNT và cung cấp các dịch vụ tại khu vực nông thôn.
      
2.9. Một số giải pháp đột phá 

      
Trong 8 giải pháp nêu trên cần tập trung thực hiện một số giải pháp đột phá để đẩy mạnh hơn nữa phát triển GTNT nhằm đạt và vượt các mục tiêu đến năm 2020 đã đề ra.  

a) Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân cần có nghị quyết chuyên đề, UBND tỉnh cần xây dựng và ban hành Đề án về: xây dựng và phát triển GTNT phục vụ xây dựng Nông thôn mới; tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thành phòng trào xây dựng và phát triển GTNT. Phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Đề án đã ban hành.

b)Tạo nguồn lực xây dựng GTNT:

- Các tỉnh, thành phố (nhất là các nơi chưa đạt chỉ tiêu) cần sà soát, tổng hợp lập kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu là hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng GTNT, trong đó xác định cụ thể khối lượng, tiến độ, nhu cầu vốn và các yêu cầu khác cho từng năm;

 - Trên cơ sở nhu cầu vốn nêu trên, cân đối phân bổ vốn dành cho GTNT và triển khai các biện pháp thu hút vốn dành cho GTNT như vận động đóng góp của nhân dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài, vốn ODA…
- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn;
- Đa dạng các hình thức xã hội hóa, nghiên cứu áp dụng các hình thức PPP đối với đường GTNT, trong đó: 

Áp dụng hình thức BT theo hướng doanh nghiệp bỏ kinh phí xây dựng đường, chính quyền trả nhà đầu tư bằng đất, cho khai thác vật liệu xây dựng hoặc các hình thức khác;

Áp dụng hình thức BOT đối với việc xây dựng đường huyện, đường có lưu lượng lớn và các công trình bến phà, cầu phao, bến xe và các hạng mục khác có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật; 

Nghiên cứu áp dụng các hình thức PPP khác để đầu tư cho GTNT; 

   
- Triển khai xây dựng các giải pháp về xây dựng đường, kết hợp GPMB để tạo Quỹ đất thương mại dịch vụ GTVT để chuyển nhượng, cho thuê tạo thêm vốn cho phát triển đường GTNT;

c) Đa dạng hình thức tổ chức thực hiện:

   
- Nhân rộng các mô hình điển hình, hoạt động có hiệu quả như: Nhân dân tự tổ chức thực hiện Nhà nước hỗ trợ vốn, vật liệu như xi măng, sắt thép; thành lập các tổ đội thi công miễn phí dân nuôi; tích cực kêu gọi, vận động sự hảo tâm của những người con quê hương thành đạt đang sống ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài thông qua hội đồng hương; các doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh trên địa bàn tỉnh (tỉnh Đồng Tháp), các cán bộ đang công tác địa phương (tỉnh Phú Yên) gương mẫu đóng góp kinh phí để làm đường GTNT ở tại quê hương mình…; 

    
- Xã hội hóa công tác bảo trì đường GTNT như: Hội phụ nữ (Lào cai, Thanh Hóa, Quảng Bình); Quân đội, doanh nghiệp tham gia bảo trì trên địa bàn (Bắc Giang)…

    
- Bộ GTVT triển khai thực hiện hoàn thành Đề án xây dựng 4145 cầu dân sinh và cầu treo dân sinh tại 50 tỉnh, thành phố có đồng bào dân tộc ít người sinh sống; triển khai thực hiện hoàn thành các dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) và các dự án ODA về GTNT khác.

    
- Nhân rộng mô hình “Nhịp cầu yêu thương”, doanh nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng cầu dân sinh (hiện nay đã huy động được gần 400 tỷ đồng, đang tổ chức xây dựng 70 cầu).

d) Giám sát nhân dân:

    
Thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong từng khâu thực hiện đặc biệt là kinh phí huy động và thi công phải tăng cường sự giám sát của nhân dân thông qua Ban giám sát cộng đồng có sự tham gia của Hội đồng nhân dân, đại diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ công trình do dân bầu, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên…
3. Tổ chức thực hiện

a) UBND các cấp triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên; UBND tỉnh tổ chức xây dựng Đề án phát triển GTNT của tỉnh mình, chỉ đạo hướng dẫn cấp huyện, xã xây dựng Đề án phát triển GTNT cho địa phương mình để đảm bảo việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định 491, Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược phát triển GTNT đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
b) Các Bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ: (1) Rà soát các cơ chế chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành kịp thời, nhằm đẩy mạnh phát triển GTNT; (2) Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, nhất là các cơ chế tạo nguồn vốn cho GTNT; (3) Nghiên cứu đề xuất Chính phủ hỗ trợ vốn cho các tỉnh còn khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng GTNT; (4) Tăng cường thu hút đầu tư ODA cho GTNT; (5) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ và thực hiện các nhiệm vụ khác.
4. Kiến nghị
a) UBND các cấp, công an và các cơ quan GTVT tại địa phương:

    - Chủ động tích cực hơn nữa, phối hợp với Bộ GTVT, các Bộ, ngành ở Trung ương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về GTNT, có giải pháp huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển mạng lưới GTNT kết nối liên hoàn mạng lưới giao thông quốc gia phục vụ xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và trên phạm vi cả nước;
    - Tích cực cùng với các cơ quan của Bộ GTVT tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe và các công tác về đảm bảo trật tự ATGT khác, phấn đấu hết năm 2015 và các năm tiếp theo giảm sâu cả 3 chỉ tiêu (số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương); 

    - Khẩn trương hoàn thành công tác đền bù GPMB đối với các dự án xây dựng công trình giao thông của cả địa phương và Trung ương trên địa bàn.

b) Kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành 

    - Kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách (kể cả chính sách tín dụng cho doanh nghiệp) thu hút các nhà đầu tư và huy động nguồn lực nhằm phát triển hệ thống GTVT tại các vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa khó khăn về điều kiện tự nhiên;

    - Quan tâm hỗ trợ về vốn cho các tỉnh còn khó khăn và vốn cho các dự án khác để xây dựng và phát triển hệ thống GTNT nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chính phủ đã đề ra./.
PHỤ LỤC 1A
Kết quả xây dựng đường GTNT giai đoạn 2010 -2015 so với Báo cáo tổng kết giai đoạn 10 năm trước

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn
	Tăng km và (%)
	Ghi chú

	
	
	Báo cáo Tổng kết GTNT 2001 -2009 (km)
	Báo cáo đánh giá GTNT

2010 -2015 (km)
	
	

	I
	Tổng chiều dài các loại đường GTNT
	272.861 (chưa bao gồm trục nội đồng)
	492.892  (bao gồm cả đường trục nội đồng)
	Không  tính đến đường trục nội đồng thì tăng 111.433 km (=140,8%)
	

	
	1. Đường huyện (km)
	47.562
	58.437
	10.875 km và 121%
	 

	
	2. Đường xã và đường trục thôn xóm
	225.300 
	325.858 
	100.558 km và = 144,6 %
	

	
	- Đường xã  )
	148.278
	144.670
	Giai đoạn trước 2010:Một số đường xã được nâng thành đường huyện, xã chuyển thành đô thị và một phần tính chung vói đường khác 

	
	- Đường thôn xóm 
	77.022
	181.188
	-
	 

	
	3. Đường trục nội đồng
	Không  đánh giá 
	108.597 
	-
	

	II
	Các công trình được XD mới, cải tạo, nâng cấp, bảo trì
	Trong 10 năm
	Trong 5 năm
	
	

	
	1- Xây dựng mới đường
	XD : 37.185 km.Bình quân:

3719 km/năm
	XD mới: 47.436 km; Bình quân:

9.487 km/năm 
	Tổng số tăng : 10.251 km (127,56%); Tính theo năm tăng 155%
	

	
	
	
	
	
	

	
	2- Sửa chữa nâng cấp 
	+ SC 134.329 km;

+ Bình quân:

13.433km/năm
	+ SC 103.394 km;

+ Bình quân:

20.679 km/năm
	Bình quân năm tăng 54%
	

	
	3. XD mới cầu (cái)
	+ Tổng số 28.591 cầu;

+ Bình quân:

2.861 cầu/năm
	+ Tổng số 15.474 cầu;

+ Bình quân

3.095 cầu/năm
	Bình quân năm tăng 8%
	 

	III
	Số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm
	149 xã
	65 xã
	Giảm 56,4% số xã; so với 2009 chỉ còn 43,6% xã
	Xây dựng thêm được 84 xã có đường ô tô đến TT xã

	IV
	Vốn huy động cho GTNT các thời kỳ
	Trong 10 năm
	Trong 5 năm
	
	

	
	Tổng vốn 
	101.776 tỷ đồng
	186.194 tỷ đồng
	Tăng tuyệt đối 84.418 tỷ; bằng 183%
	

	
	Bình quân năm (tỷ)
	10.178 tỷ/năm

	37.238,8 tỷ/năm
	Tăng tuyệt đối theo năm: 27.060,8 tỷ

Bằng 266 %


	 


PHỤ LỤC SỐ 1
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
(Báo cáo tổng kết 5 năm 2010 -2015 về xây dựng, quản lý GTNT gắn với mục tiêu XD nông thôn mới, phương hướng nhiệm vụ 2016-2020)

1. Đường tỉnh và các đường GTNT (chưa kể đường đô thị) dài 521.803 km

	TT
	Vùng
	Đường tỉnh
	Đường huyện
	Đường xã
	Đg thôn xóm
	Đg nội đồng

	
	
	Dài (km)
	TL %
	Dài (km)
	TL %
	Dài (km)
	TL %
	Dài (km)
	Tỷ lệ %
	Dài (km)
	Tỷ lệ %

	1
	Cả nước
	28,911
	5.54
	58,437
	27.73
	144,670
	20.81
	181,188
	34.72
	108,597
	20.81

	2
	Miền núi phía Bắc
	7,638
	5.23
	15,073
	10.32
	39,776
	27.22
	52,202
	35.72
	31,435
	21.51

	3
	ĐB sông Hồng
	5,115
	5.24
	8,004
	8.20
	28,416
	29.11
	31,486
	32.26
	24,583
	25.19

	4
	Thanh Hóa đến Bình Thuận
	6,542
	5.19
	14,997
	11.89
	23,835
	18.89
	49,664
	39.37
	31,124
	24.67

	5
	Tây Nguyên
	1,869
	5.02
	5,127
	13.78
	8,271
	22.23
	13,199
	35.47
	8,749
	23.51

	6
	Đông nam bộ
	3,028
	8.16
	5,337
	14.37
	16,462
	44.34
	8,007
	21.56
	4,295
	11.57

	7
	ĐB sông Cửu Long
	4,719
	6.08
	9,899
	12.76
	27,910
	35.98
	26,630
	34.33
	8,412
	10.84


2. Hệ thống đường GTNT là 492.892 km
	TT
	Vùng
	Đường huyện (km)
	Đường xã (km)
	Đường thôn xóm (km)
	Đường trục chính nội đồng (km)
	

	
	
	Đến 2015 
	Tăng
	Đến 2015 
	Tăng
	Đến 2015
	Tăng
	Đến 2015 
	Tăng

	1
	 Cả nước
	58.437 
	10952
	144.670 
	
	181.188 
	104.166 
	  108.597 
	Không so sánh


(Ghi chú trục chính nội đồng không so sánh được do từ 2010 về trước đây không thống kê, nên không có cơ sở đánh giá tăng thêm, chiều dài đường xã giảm so một số đia phương trước đây tính gộp cả đường thôn xóm )

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾT QUẢ SO VỚI 4 CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG GTNT THEO QUYẾT ĐỊNH 491/QD-TTG NGÀY 16/4/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 (Báo cáo tổng kết 5 năm 2010 -2015 về xây dựng, quản lý GTNT gắn với mục tiêu XD nông thôn mới, phương hướng nhiệm vụ 2016-2020)


A. Chỉ tiêu 1 quy định:  Đến năm 2020 cả nước có 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT (Chiến lược phát triển GTNT quy định cứng hóa đường xã đạt tối thiểu 70% vào năm 2020), đến nay đã đạt được 58,11% chỉ tiêu này. Từ nay đến 2020 cần cứng hóa 60.602km(41,89%) với số vốn cần là 81.812 tỷ đồng (suất vốn 1,35 tỷ đồng/km).

Bảng kết quả đã thực hiện đường xã, mục tiêu còn phải thực hiện đến 2020

	STT
	Các vùng
	Chiều dài đường xã (km)
	Mục tiêu  phải đạt (%)
	Tỷ lệ đã đạt (%)
	Số km đường xã đã cứng hóa (Km)
	Tỷ lệ còn phải thực hiện (%)
	Số km đường xã chưa cứng hóa (Km)
	Ước tính kinh phí để cứng hóa (tỷ đồng)

	A
	B
	C
	D
	Đ
	E
	G = D-Đ
	H=C*G
	I = H* suất vốn

	
	Cả nước
	144,670
	100
	58.11
	84,068
	41.89
	60,602
	81,812.39

	1
	Vùng 1
	39,776
	100
	32.08
	12,759
	67.92
	27,017
	36,472.53

	2
	Vùng 2
	28,416
	100
	87.48
	24,858
	12.52
	3,558
	4,802.68

	3
	Vùng 3&4
	23,835
	100
	58.58
	13,963
	41.42
	9,872
	13,327.16

	4
	Vùng 5
	8,271
	100
	51.06
	4,224
	48.94
	4,048
	5,464.55

	5
	Vùng 6
	16,462
	100
	59.07
	9,724
	40.93
	6,738
	9,096.57

	6
	Vùng 7
	27,910
	100
	66.43
	18,541
	33.57
	9,370
	12,648.91


(Ghi chú : Suất đầu tư cứng hóa phần mặt đường 250.000 đồng/m2 + với 35% khắc phục lồi lõm và các chi phí khác. Bình quân 337.5000 đồng/m2. Đường rộng 4 m thì suất đầu tư là 1,35 tỷ đồng/km)

Thông tin theo từng vùng:

Vùng 1- trung du miền núi phía Bắc có 39.776 km, đã thực hiện 12.759km, đạt 32%, còn 68 % ứng với 27.017km phải thực hiện từ nay đến 2020, kinh phí dự kiến 36.472 tỷ đồng.

Vùng 2- Đồng bằng Sông Hồng có 28.416km, đã thực hiện 24.858km, đạt gần 87,5%, còn 12,52% ứng với 3.558km phải thực hiện từ nay đến 2020,  kinh phí dự kiến 4.803 tỷ đồng.

Vùng 3 và 4 - Bắc trung bộ và duyên hải Miền trung có 23.853 km, đã thực hiện 13.963  km, đạt gần 58,6%, còn 41,4 % ứng với 9.872 km phải thực hiện từ nay đến 2020, kinh phí dự kiến 13.327 tỷ đồng.

Vùng 5 – khu vực Tây Nguyên có 8.271 km, đã thực hiện 4.224 km, đạt gần 51,1%, còn 48,9 % ứng với 4.048 km phải thực hiện từ nay đến 2020, kinh phí dự kiến 5.465 tỷ đồng.

Vùng 6 – Đông Nam bộ có 16.462 km, đã thực hiện 9.724km, đạt gần 59,1%, còn 40,9 % ứng với 6.738 km phải thực hiện từ nay đến 2020, kinh phí dự kiến 9.097 tỷ đồng.

Vùng 7- Đồng bằng Sông Cửu Long có 27.910 km, đã thực hiện 18.541km, đạt 66,43%, còn 33,57 % ứng với 9.370 km phải thực hiện từ nay đến 2020, kinh phí dự kiến 12.649 tỷ đồng.


B- Chỉ tiêu 2- tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT:


Chính phủ quy định chung cho cả nước là 70%, đến nay tính chung cả nước đã cứng hóa 48,25 %, còn lại đến 2020 phải thực hiện ít nhất 21,75%. Với tổng kinh phí dự kiến 38.209 tỷ đồng.



So với Chiến lược phát triển GTNT quy định cứng hóa đường thôn xóm đạt tối thiểu 50% vào năm 2020,như vậy đến nay đã gần đạt (còn 1,75%).


Bảng kết quả đã thực hiện đường thôn xóm, mục tiêu còn phải thực hiện đến 2020

	STT
	Các vùng
	Tổng chiều dài đường thôn xóm(km)
	Tỷ lệ cứng hóa phải đạt (%)
	Tỷ lệ đã đạt (%)
	Số km đường đã cứng hóa (Km)
	Tỷ lệ còn phải cứng hóa  (%)
	Số km đường còn phải cứng hóa (Km)
	Ước tính kinh phí để cứng hóa (tỷ đồng)

	A
	B
	C
	D
	Đ
	E
	G = D-Đ
	H= C*G
	I = H* suất vốn

	
	Cả nước
	181,188
	
	
	87,432
	
	47,171
	38,208.85

	1
	Vùng 1
	52,202
	70.00
	28.10
	14,668
	41.90
	21,874
	17,717.93

	2
	Vùng 2
	31,486
	100.00
	76.09
	23,959
	23.91
	7,527
	6,097.02

	3
	Vùng 3&4
	49,664
	70.00
	49.01
	24,342
	20.99
	10,423
	8,442.36

	4
	Vùng 5
	13,199
	70.00
	35.28
	4,657
	34.72
	4,582
	3,711.36

	5
	Vùng 6
	8,007
	100.00
	65.46
	5,241
	34.54
	2,766
	2,240.17

	6
	Vùng 7
	26,630
	50.00
	54.69
	14,565
	(5.10)
	
	-


(Ghi chú : Suất đầu tư cứng hóa phần mặt đường 200.000 đồng/m2 + với 35% khắc phục lồi lõm và các chi phí khác. Bình quân 270.000 đồng/m2. Đường rộng 3 m thì suất đầu tư là 0,81 triệu/m và 0,81 tỷ đồng/km)


C- Chỉ tiêu 3- tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa:


-Chính phủ quy định chung cho cả nước là 100% không lầy lội, đến nay tính chung cả nước đã cứng hóa đường thôn xóm đạt 48,59%, còn lại đến 2020 phải thực hiện ít nhất 51,4%.


So với Chiến lược phát triển GTNT quy định đường thôn xóm phải đạt tối thiểu 50% vào năm 2020,như vậy đến nay đã gần đạt (còn 1,4%).


D- Chỉ tiêu 4- tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi: 


- Chính phủ quy định chung cho cả nước đến năm 2020 tỷ lệ 65% trục đường chính nội đồng được cứng hóa. Đến nay cả nước đã đạt 27.815 km tương ứng 25,61%, còn lại đến 2020 để đạt mục tiêu 65% còn phải thực hiện ít nhất 48.897km với số vốn khoảng số vốn 33.005 tỷ đồng .

So với Chiến lược phát triển GTNT quy định cứng hóa đường trục chính nội đồng phải đạt tối thiểu 45% vào năm 2020. Như vậy đến nay chưa đạt.

Bảng kết quả đã thực hiện đường trục chính nội đồng 

được cứng hóa, mục tiêu còn phải thực hiện đến 2020

	STT
	Các vùng
	Tổng chiều dài (km)
	Tỷ lệ cứng hóa phải đạt (%)
	Tỷ lệ đã đạt (%)
	Số km đã cứng hóa (Km)
	Tỷ lệ còn phải cứng hóa  (%)
	Số km còn phải cứng hóa (Km)
	Ước tính kinh phí để cứng hóa (tỷ đồng)

	A
	B
	C
	D
	Đ
	E
	G = D-Đ
	H= C*G
	I = H* suất vốn

	
	Cả nước
	108,597
	
	
	27,815
	
	48,897
	33,005.62

	1
	Vùng 1
	31,435
	50.00
	18.02
	5,665
	31.98
	10,053
	6,785.76

	2
	Vùng 2
	24,583
	100.00
	25.73
	6,324
	74.27
	18,259
	12,324.70

	3
	Vùng 3&4
	31,124
	70.00
	24.89
	7,747
	45.11
	14,040
	9,476.83

	4
	Vùng 5
	8,749
	70.00
	29.87
	2,613
	40.13
	3,511
	2,370.09

	5
	Vùng 6
	4,295
	100.00
	57.04
	2,450
	42.96
	1,845
	1,245.25

	6
	Vùng 7
	8,412
	50.00
	35.86
	3,016
	14.14
	1,190
	803.00


(Ghi chú : Suất đầu tư  phần mặt đường trục chính nội đồng để cứng hóa 200.000 đồng/m2 + với 35% khắc phục lồi lõm và các chi phí khác. Bình quân 270.000 đồng/m2. Đường rộng 2,5 m thì suất đầu tư là 0,675 triệu/m và 0,675 tỷ đồng/km)

PHỤ LỤC SỐ 3
DANH SÁCH 65 XÃ TRÊN ĐẤT LIỀN CHƯA CÓ ĐƯỜNG Ô TÔ ĐẾN 
TRUNG TÂM XÃ (không tính các xã đảo)
(Báo cáo tổng kết 5 năm 2010 -2015 về xây dựng, quản lý GTNT gắn với mục tiêu XD nông thôn mới, phương hướng nhiệm vụ 2016-2020)

	TT
	Tên tỉnh
	Số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm
	Ghi chú

	1
	An Giang
	18 xã (Vĩnh Trường, Phú Hữu, Phú Hội, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu – H.An Phú; An Bình, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Mỹ Phú Đông – H. Thoại Sơn; Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Long Giang, Tấn Mỹ, Bình Xuân Phước – H. Chợ Mới; Vĩnh Lợi, Bình Thạnh – H. Châu Thành; Bình Phú – H. Châu Phú)
	.

	2
	Cần Thơ
	3 xã (xã Thạnh Lợi – Vĩnh Thạnh; Tân Thạnh và Trường Thắng – H.Thới Lai)
	TP Cần Thơ đang tập trung xây dựng đường ô tô đến các xã này.

	3
	Hậu Giang
	 3 xã mới thành lập (xã Phú Tân, Phũ Hữu – H. Châu Thành, xã Vĩnh Viễn – H. Long Mỹ)
	3 xã mới tách nên chưa có đường ô tô

	4
	Đồng Tháp
	01 xã An Hữu thuộc H.Châu Thành, xã cù lao – có phà một lưỡi không chở được ô tô
	Sở báo cáo nhầm ấp ở TP Sa Đéc thành xã

	5
	Trà Vinh
	2 xã cù lao phải đi qua phà đến là xã Long Hòa và Minh Hòa thuộc H.Châu Thành)
	Đây là các xã cù lao đã có phà

	6
	Sóc Trăng
	5 xã (các xã Trinh Phú, Ba Trinh, Đại Ân 1, Mỹ Tú chưa có đường ô tô, riêng xã Phong Nẫm chưa có phà đưa ô tô qua sông)
	

	7
	Bạc Liêu
	Có 13 xã (Vĩnh Thịnh – H.Hòa Bình; Phong Thạnh A, Phong Thạnh Đông, Phong Tân – H.Giá Rai; An Trạch A, Long Điền Đông A, Long Điền Đông, Long Điền Tây – H.Đông Hải; Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, Vĩnh Lộc A – H.Hồng Dân; Phong Thạnh Tây B – H.Phước Long; Châu Hưng A – H. Vĩnh Lợi.
	

	8
	Cà Mau
	Có 7 xã (Nguyễn Huân, Tân Thuận – H. Đầm Dơi; Tam Giang, Hiệp Tùng – H. Năm Căn; Tân Ân, Đất Mũi; Thới Bình – H. Thới Bình)
	02 xã vừa mới có đường ô tô đến trung tâm sau khi khánh thành đường Hồ Chí Minh đoạn từ cầu Cái Tắc đến cầu Năm Căn: Viên An và Viên An Đông – H. Ngọc Hiển.

	9
	Vĩnh Long 
	Có 8 xã, gồm: 
+ 5 xã An Bình – H.Long Hồ; Quới Thiện, Thanh Bình – H.Vũng Liêm; xã Phú Thạnh và xã Lục Sĩ Thành – H.Trà Ôn.
+ Và 3 xã Đồng Phú, Hòa Ninh và Bình Hòa Phước thuộc huyện Long Hồ đường đến trung tâm huyện phải từ đường huyện vào QL 57 sau qua phà Đình Khao trên QL57 do TƯ quản lý.
	Đây là các xã cù lao đã có phà

	10
	Lai Châu
	1 xã (Xã Nậm Chà – H.Nậm Nhùm)
	 xã mới tách

	11
	Nghệ An
	2 xã gồm Nhôn Mai và Mai Sơn huyện Tương Dương
	Toàn tỉnh có 431 xã

	12
	Q. Nam
	2 xã gồm Chờ Chun- H.Nam Giang và Trà Sơn - Bắc Trà Mi mới tách đến tháng 6/2015 sẽ hoàn thành đường đến trung tâm xã
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